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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa 

và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23/11/2024; 

Căn cứ Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28/11/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Di sản văn hóa; 

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BVHTTDL ngày 13/5/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về kiểm kê di sản văn hóa, công bố 

Danh mục kiểm kê di sản văn hóa; đưa thêm, di dời, thay đổi hiện vật trong di 

tích; phân loại di vật, cổ vật; kho bảo quản di sản tư liệu; di sản văn hóa hạn chế 

sử dụng, khai thác và hướng dẫn việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia 

về di sản văn hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

59/TTr-SVHTTDL ngày 10/3/2026 (sau khi có ý kiến thống nhất của các địa 

phương liên quan). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục kiểm kê di tích lịch 

sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Có kèm theo Danh 

mục kiểm kê di tích). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kết quả và Danh mục 

kiểm kê theo quyết định đã được phê duyệt. 

- Tổ chức lưu trữ hồ sơ kiểm kê di tích và thực hiện rà soát cập nhật, bổ sung 

Danh mục kiểm kê theo quy định. 

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích theo Danh mục kiểm kê đã được phê duyệt. 
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2. Các tổ chức, đơn vị và địa phương: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch thực hiện các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích thuộc Danh mục 

kiểm kê đã được phê duyệt; định kỳ tổ chức rà soát, cập nhật Danh mục kiểm kê 

di tích theo quy định. 

Điều 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện trước 

pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan 

liên quan về tính chính xác của nội dung, số liệu và hồ sơ kiểm kê trình phê duyệt; 

bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, phường và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Bộ VHTT&DL (để b/c) 

- TTr.Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP Trần Quốc Đạt; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, VX3. 

 

          KT. CHỦ TỊCH 

           PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

             Nguyễn Thị Nguyệt 

 

 



DANH MỤC KIỂM KÊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

                      (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /   /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh) 

 
TT Tên di tích Địa chỉ Loại 

hình di 

tích 

Miêu tả Đề xuất xếp 

hạng/công nhận 

Ghi chú 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. XÃ LỘC HÀ 

 

1.  Nhà thờ họ 

Phan Khắc  

Thôn 4  Lịch sử 

văn hóa 

Thờ Lê Triều Quận Công Thượng tướng Phan Khắc 

Thao; Lê triều Quốc Tử Giám Hiến Sát Phó sứ Phan 

Khắc Kính, Hoàng Lệ Hầu Phan Khắc Lý 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Sắc phong, các 

bài văn cúng, 

01 lư hương 

2.  Nhà thờ họ 

Nguyễn Trần 

Thôn Phú Xuân Lịch sử 

văn hóa 

Thờ Thỉ tổ Nguyễn Phúc Tử (còn gọi là Nguyễn Húy 

Tử) - Cẩn Chánh điện hàn lâm Đông các đại học sĩ và 

các bậc tiên tổ của dòng họ. 11 cuốn bằng chữ Hán gồm 

gia phả (chưa dịch), văn cúng và kinh sách của dòng họ. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có 3 cuốn gia 

phả chữ Hán; 9 

cuốn văn cúng, 

kinh sách chữ 

Hán  

3.  Chùa Long 

Ngộ (chùa 

Đún) 

 

 

 

 

 

 

Thôn Yên Điềm 

 

Lịch sử 

văn hóa 

Chùa thờ Phật và phối thờ Thần Nông (Viêm Đế) là vị 

tổ sư của nông nghiệp, người chế tạo ra cày bừa và dạy 

dân phương pháp gieo trồng ngũ cốc. Ông còn có công 

nếm thảo dược để tìm thuốc chữa bệnh và lập ra chợ 

búa giúp dân trao đổi hàng hóa. Tại Việt Nam, Thần 

Nông được thờ phụng tại các đàn tế hoặc đình làng để 

cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Việc 

thờ phụng Ngài thể hiện truyền thống "uống nước nhớ 

nguồn" và sự trân trọng hạt gạo của cư dân nông nghiệp 

lúa nước. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 
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4.  Đền Xóm Thôn Hồng 

Thịnh 

Lịch sử 

văn hóa 

Thờ Đại tướng quân Ngô Hùng Uy Tôn Thần (còn gọi 

là Huy Tôn Thần). Ông là một dũng tướng thời Lê 

Trung Hưng, được triều đình phong tặng tước hiệu Đại 

tướng quân nhờ những chiến công hiển hách trong việc 

bảo vệ biên cương và dẹp loạn, giữ gìn sự bình yên cho 

nhân dân. 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

01 sắc phong 

bằng vải sao 

chép lại (sắc gốc 

đã bị mất); 01 

Mũ thần bằng 

đồng; 03 khẩu 

súng; 02 kiếm 

bằng gỗ. 01 hòm 

đựng sắc bằng 

gỗ. 01 yên vị 

bằng gỗ 

5.  Đền Nhà Ông Thôn Yên Điềm Lịch sử 

văn hóa 

Đền thờ Linh thủy bản thổ Đức Ông - đây là nét văn hóa 

đặc trưng của ngư dân vùng ven biển. Dưới đây là tóm 

tắt ngắn gọn để bạn đưa vào tài liệu:“Đức Ông" hay "Cá 

Ông" chính là loài cá Voi, được ngư dân tôn kính gọi là 

Nam Hải Đại Tướng Quân. Theo tín ngưỡng, Cá Ông là 

sứ giả của biển cả, thường xuất hiện để cứu giúp tàu 

thuyền và ngư dân gặp nạn trong giông bão. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Kiếm gỗ, 04 

chùy gỗ cổ, 1 

đôi giay cổ 

(giày thờ có thế 

kỉ XIX) 

6.  Miếu Đông Hải 

Đại thần Ngư 

Ông 

Thôn Nam Sơn 

 

 

Lịch sử 

văn hóa 

Đền thờ Đại Thần Ngư Ông- có tích kể về tín ngưỡng 

thờ thần 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

7.  Miếu Bản cảnh 

Thành hoàng 

(Miếu Làng 

Xuân Nguyên) 

Thôn Phú Nghĩa Lịch sử 

văn hóa 

Thờ Thành hoàng làng Xuân Nguyên có vị hiệu Hàm 

Quang Thượng đẳng thần" và  Bản cảnh Thành hoàng 

Linh phù Chi thần 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

02 sắc phong 

Niên đại Khải 

Định 24 và Duy 

Tân 

8.  Miếu Bản cảnh 

thành hoàng 

Thượng Sơn 

Thôn Phú Nghĩa Lịch sử 

văn hóa 

Thờ Thành hoàng làng Thượng Sơn (Sơn Thần)- Sơn 

Tĩnh Linh Ứng - Thượng Đẳng Thần: Đây là các mỹ tự 

dành cho vị thần núi (Sơn Thần) có sự linh ứng, che chở 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

03 sắc phong 

lưu giữ tại nhà 

thờ họ Phan 
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(Miếu cục 

Miệu) 

cho dân làng khỏi thiên tai, thú dữ và ban tặng mùa 

màng. 

9.  Đền Nhân Như  Thôn Quang 

Trung 

Lịch sử 

văn hóa 

Thờ Cá ông, đây là nét văn hóa đặc trưng của ngư dân 

vùng ven biển. Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn để bạn đưa 

vào tài liệu:“Đức Ông" hay "Cá Ông" chính là loài cá 

Voi, được ngư dân tôn kính gọi là Nam Hải Đại Tướng 

Quân. Theo tín ngưỡng, Cá Ông là sứ giả của biển cả, 

thường xuất hiện để cứu giúp tàu thuyền và ngư dân gặp 

nạn trong giông bão. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có 5 mộ thần 

Ngư Ông  trong 

khuôn viên đền 

thờ 

 

10.  Nhà thờ họ 

Nguyễn Viết 

Thôn Xuân 

Khánh 

Lịch sử 

văn hóa 

Chánh đội trưởng Nguyễn Viết phú tước Miện Lĩnh 

Hầu (được phong thần triều Lê Trung Hưng); Lê viết 

Hanh chức Phó sứ đồn điền; lê Viết húy Hùng- chức 

Phó sứ đồn điền; , nhưng cần bổ sung thêm nguồn tư 

liệu để rõ hơn về công trạng của nhân vật 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có 3 sắc phong 

các thời Lê 

Nguyễn bị rách 

nát. Vị hiệu 

thần ghi chép 

trong gia phả 

11.  Đền Đế Thích 

tam Lang 

Thôn Xuân 

Khánh 

Lịch sử 

văn hóa 

Đền trở thành phế tích. Sắc Thần Tam Lang- Đế Thích 

niên hiệu Tự Đức (1881) và Đồng Khánh(1887); sắc 

phong Sát hải Đại Vương niên hiệu Thành Thái (1884) 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có 3 sắc phong 

đang lưu giũ tại 

chùa Xuân Đài  

12.  Đền làng Trung 

Thịnh 

Thôn Trung 

Thịnh 

Lịch sử 

văn hóa 

Thành Hoàng làng Trung Thịnh là Hoàng Cơ Thạch 

người có công lớn trong việc chống lại bọn giặc Phương 

Bắc. Truyền thuyết kể rằng: sau khởi nghĩa Hai Bà 

Trưng, Mã Viện- tên tướng giặc nhà Đông Hán, dựng 

cột đồng ở biên giới trên ngọn Núi Rum (Lam Thành) 

làm vật yểm. Cột đồng có khắc dòng chữ “Đồn trụ chiết, 

Giao chỉ diệt” (Cột đồng gãy, đất Giao Chỉ sẽ bị diệt 

vong) làm cho dân Việt vô cùng căm giận. vì Mã Viện 

vốn dĩ muốn hại người nước Nam ta nên chôn cột đồng 

để yểm ở nhiều nơi. Hiện nay Đền còn lưu giữ 03 sắc 

phong các đời vua Thành Thái, Duy Tân và Khải Định; 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có 3 sắc phong 

thời Nguyễn, 

bản thần tích và 

chỉ vị của thần 
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hiện còn bản “Thần tích về thần Thành Hoàng làng 

Trung Thịnh” bằng chữ Hán được lưu giữ tại Viện Hán 

Nôm do ông Cung Khắc Lược phiên âm dịch Nghĩa; 

Đồng thời còn lưu giữ chỉ vị thờ Ngài.  

 

2. XÃ THẠCH HÀ  

 

13.  Đền Thánh và 

đình làng 

Hoàng Kiều 

Thôn  Đình Hàn Lịch sử 

văn hóa 

Thờ Thành hoàng làng Hoàng Kiều, Hiện nay đền đã 

trở thành phế tích những địa phương đang có kế hoạch 

phụ hồi lại di tích 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có tích kể 

14.  Nhà thờ họ 

Nguyễn Thái 

Thôn 1  Lịch sử 

văn hoá 

Thờ ông tổ của dòng họ là cụ Nguyễn Thái Chỉ và hai 

người con trai của ông là Nguyễn Hữu Chính (hay 

Nguyễn Chính), là quan Bố Chánh tỉnh Hải Dương. 

Người con trai thứ ba là ông Nguyễn Văn Khuê (còn 

gọi là Nguyễn Đình Nhự) có vợ tên là Nguyễn Thị Điển, 

sau khi chồng mất bà tự vẫn cùng chồng, được Tự Đức 

phong tặng danh hiệu “Nguyễn Thị Tiết Phụ” cùng  các 

bậc tiên tổ của dòng họ. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

01 sắc bằng Gỗ 

và gia phả bằng 

chữ Hán viết từ 

năm 1827. 

Sách Đăng 

khoa lục chép
 

15.  Đền Vạn Đò  Thôn Vạn Đò  Lịch sử 

văn hoá 

Thờ thần Hoàng Làng thôn Vạn Đò; Theo truyền ngôn, 

Ngài thường là một vị nhân thần có công cứu giúp dân 

chài trong cơn sóng dữ hoặc là một vị thủy thần (như 

Long Thần hay Nam Hải) hiển linh bảo vệ xóm làng. 

Tích xưa kể rằng, khi dân vạn đò gặp nạn trên sông, chỉ 

cần kêu cầu danh hiệu của Ngài thì trời quang mây tạnh, 

sóng yên biển lặng, giúp thuyền bè cập bến an toàn. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Nhiều hiện vật 

cổ: Kiếm, 

chuỳ, thẻ bài, 

kiệu gỗ cổ 



7 
 

 
 

16.  Nhà thờ họ 

Nguyễn Dinh 

Thôn Sơn Tiến  Lịch sử 

văn hoá 

Thờ cụ Nguyễn Dinh.  

Cụ Nguyễn Dinh Chánh cửu phẩm Thư lại  đội Bát 

của vệ Minh Vũ thuộc doanh thần Cơ. Nhà thờ hiện còn 

lưu giữ 2 thanh kiếm, gia phả, có 8 văn bằng chiếu chỉ 

các đời vua Nguyễn. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

2 thanh kiếm, 

gia phả, có 8 

văn bằng chiếu 

chỉ  

17.  Nhà thờ họ 

Nguyễn Hữu  

Thôn Vạn Đò  Lịch sử 

văn hoá 
     Thờ Đại tướng quân Nguyễn Hữu Tố  Đội trưởng 

đội lính ưu binh thời Lê 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

01 Kiệu gỗ     01 

hòm gỗ đựng 

tài liệu 

 

18.  Đền Vạn  Thôn Sơn Tiến Lịch sử 

văn hoá 

Thờ thành hoàng làng . Ngôi Đền cổ kính xây dựng cuối 

thế kỉ XIX. có lịch sử lâu đời, gắn liền với sinh hoạt văn 

hóa và tín ngưỡng của nhân dân trong vùng 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

 

 

 

 

19.  Chùa Bụt Thôn Sơn Tiến Lịch sử- 

Văn hóa 

Chùa làng thờ Phật, có lịch sử lâu đời, gắn liền với sinh 

hoạt văn hóa và tín ngưỡng của nhân dân trong vùng 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

20.  Đền Rú Đòi và 

Giếng Tu hú 

Thôn Tân Hợp Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Thành hoàng làng Tân Hợp, có tích kể, có lịch sử 

lâu đời, gắn liền với sinh hoạt văn hóa và tín ngưỡng 

của nhân dân trong vùng 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

21.  Đình làng Đan 

Hộ 

Thôn Nam 

Giang 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Thành hoàng làng là ông Tổ nghề đan của làng Đan 

chế (Có tích kể) 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

22.  Đền bản thổ 

Sơn Hà 

Thôn Sơn Hà Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Thành hoàng làng Sơn Hà (Có tích kể) Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

 

3. XÃ XUÂN LỘC  
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23.  Đền Yên Cư 

(Đền Trung 

Tín) 

Thôn Yên Bình Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Ông Trung Tín- một nhân vật được nhân dân vùng 

này tôn xưng là thành Hoàng làng. Đền từ lâu đời, nay 

mới trùng tu lại với quy mô xứng tầm. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Sắc chuyển về 

đền Tam Lang. 

2 bức tượng 

của 2 vị tướng. 

24.  Đền Cồn Miệu Thôn Dư Nại Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Thành Hoàng Làng (Phan Thúc Duật, Lê Quán 

Cần). Là nơi tập kết của quân dân du kích trong kháng 

chiến chống thực dân pháp, Mỹ, là nơi hội họp của cán 

bộ cách mạng 30-31.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có sắc phong 

nhưng đã đưa 

về tại Đền Tam 

Lang 

25.  Chùa Thượng 

Ngô (Chùa Mai 

Hoa) 

Thôn Mai Sơn Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Phật- Chùa làng (Tự) là trung tâm sinh hoạt văn 

hóa tâm linh của  làng Mai Hoa. Trải qua bao thăng trầm 

lịch sử, hiện nay chùa đang được xây dựng lại 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có nhiều tượng 

phật, các bức 

tường cổ đời 

Nhà Ngô 

26.  Miếu Thần 

Nông 

Thôn Mai Sơn Lịch sử- 

Văn hóa 

Thần Nông (Viêm Đế) là vị tổ sư của nông nghiệp, 

người chế tạo ra cày bừa và dạy dân phương pháp gieo 

trồng ngũ cốc. Ông còn có công nếm thảo dược để tìm 

thuốc chữa bệnh và lập ra chợ búa giúp dân trao đổi 

hàng hóa. Tại Việt Nam, Thần Nông được thờ phụng tại 

các đàn tế hoặc đình làng để cầu mong mưa thuận gió 

hòa, mùa màng bội thu. Việc thờ phụng Ngài thể hiện 

truyền thống "uống nước nhớ nguồn" và sự trân trọng 

hạt gạo của cư dân nông nghiệp lúa nước 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có tích kể 

27.  Miếu Đức Bà Thôn Mai Sơn Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Nữ Hoàng Công Chúa – thuộc tín ngưỡng thờ Mẫu. 

cần tìm hiểu cụ thể hơn về tích thánh mẫu được thờ tại 

đền 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có tượng Đức 

Bà 
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28.  Miếu Lộ Quốc 

Bạch Y 

Thôn Mai Sơn Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Công chúa Bạch Y thường được gọi là Bạch Y 

Công Chúa Tôn Thần (Vị thần công chúa áo trắng).- là 

hóa thân của các vị nữ thần thuộc Thoải phủ (cõi nước) 

hoặc Thượng ngàn (cõi rừng). Tại địa phương, Bà 

thường gắn liền với sự tích hiển linh cứu giúp dân làng 

qua các thời kỳ thiên tai, dịch bệnh. Hình ảnh "áo trắng" 

tượng trưng cho sự thanh cao, thuần khiết và lòng từ bi. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có Sắc nhập về 

Đền Tam Lang 

29.  Nhà thờ họ 

Thân  

Thôn Khánh Sơn Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ cụ tổ Thân Văn Đường cùng con cháu trong đó nổi 

bật là Thân Văn Lương. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

03 sắc phong 

Gia phả  

30.  Đình Tiền Lối  Thôn Hương 

Đình 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Thành Hoàng Làng (Những vị thần có công với đất 

nước). Có Đại tự cổ, có nhà thờ bằng gỗ 5 gian, có chạm 

khắc rồng phượng 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có bức đại tự 

cổ.  

31.  Đền Bạch Y Thôn Trà Dương Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Bạch Y nữ thần- tín ngưỡng thờ mẫu Thượng ngàn. Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

01 sắc phong 

32.  Đền thượng Thôn Trà Dương Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Tam Lang linh ứng đại thần Bơ. Có 02 sắc phong 

hiện ở Đền Tam Lang. có tích kể về thần. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có 02 sắc 

phong hiện ở 

Đền Tam Lang 

33.  Nhà thờ Họ 

Ngô Chi Lệ 

Thôn Phúc Sơn 

 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Dòng họ Ngô ở Trảo Nha (Thạch Hà, Hà Tĩnh) là dòng 

dõi danh gia vọng tộc thời Lê Trung Hưng, nổi tiếng với 

nhiều người làm quan võ cao cấp, đặc biệt là các chức 

Quận công, Tể tướng và Tổng binh. Dòng họ này từng 

có 18 vị Quận công và được vua Lê - chúa Trịnh ban 

tặng danh hiệu "nanh vuốt" của quốc gia. O  Thờ cụ Ngô 

Phúc Trạch 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

02 sắc phong 

34.  Nhà thờ họ 

Nguyễn 

Bá 

 

Thôn Dư Nại  Thờ Cụ Nguyễn Bá Hán là một võ quan thời Nguyễn Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

6 sắc phong và 

nhiều đồ thờ tự 

tế khí 
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4. XÃ ĐỒNG LỘC  

 

35.  Đền Cả  Thôn Thái Xá 

 

Lịch sử 

văn hóa 

Thờ vị thần thổ địa Lưu Cảnh thôn Thái Xá, xã Thái Hà, 

phủ Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.  

Và Lý uy Minh Vương (Lý Nhật Quang)  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

06 sắc  

01 lư hương  

36.  Miếu Đại 

Vương 

 

Thôn Thái Xá Lịch sử 

văn hóa 

Thờ  thành hoàng Đại vương thượng đẳng thần và Lý 

Uy Minh vương.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

01 sắc phong 

37.  Miếu Đức Ông Thôn Thái Xá Lịch sử 

văn hóa 

Thờ Đại tướng Hổ uy anh linh hiển ứng tôn thần – 

Quang ý trung đẳng thần (vị thần Hổ linh thiêng, uy 

mãnh trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, đặc biệt gắn 

liền với tục thờ Thần Hổ, đại diện cho sức mạnh trấn 

giữ ngũ phương, trừ tà, bảo vệ dân chúng).  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

01 sắc phong  

38.  Miếu Bà 

 

Thôn Thái Xá Lịch sử 

văn hóa 

Thờ Bạch Y công chúa gắn liền với tín ngưỡng thờ 

Mẫu, đặc biệt là Mẫu Thượng Ngàn, được coi là vị thần 

linh giáng thế, mang lại bình an, phù hộ dân chúng. 

Công trình kiến trúc khá nhỏ, cần tôn taohj và xấy dựng 

thêm 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

01 sắc phong 

39.  Miếu Vạn Thổ Thôn Thái Xá 

 

Lịch sử 

văn hóa 

Thờ Bạch y tôn thần (Thần đất Bạch y)  là Bạch Y Công 

chúa, một vị thần tối linh cai quản rừng núi (thuộc hệ 

Tứ Phủ), một phân thể của Chúa Thượng Ngàn, được 

xem là chủ thần sáng tạo vũ trụ, mang lại quốc thái dân 

an, mưa thuận gió hòa, cầu mong cuộc sống ấm no, 

hạnh phúc cho người dân 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

01 sắc phong 

40.  Đền Đô Hành  Thôn Đô Hành, 

Đồng Lộc 

Lịch sử 

văn hóa 

Đền thờ Thành hoàng làng Đô Hành. Đền nằm trong 

khuôn viền nhà văn hóa xóm Đô Hành. Thờ thành 

hoàng làng. Có sắc phong đã hợp tự về chùa Đô Hành. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có 3 sắc phong 

hợp tự về chùa 

Đô Hành 

41.  Nhà thờ Trần 

Đình Tuyển 

Thôn Tân Mỹ Lịch sử 

văn hóa 

Nhà thờ họ Trần đình thờ nhân vật Trần Đình Tuyển, 

giữ chức Đội trưởng thời Cần Vương được vua Hàm 

Nghi ban cấp bằng 1885 phong ông làm đội trưởng; và 

Đồng Khánh 1888.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Bằng cấp niên 

hiệu Hàm Nghi 

(1885) và  
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Đồng Khánh 

(1888) 

5. XÃ VIỆT XUYÊN  

 

42.  Nhà thờ họ 

Phan Danh 

Thôn Mỹ Châu Lịch sử 

văn hóa 

Thờ Tiến sĩ Phan Ứng Toản , đõ đông tiến sỹ xuất thân 

đệ tam giáp khoa thi Tân sửu (1481)- có tên ở văn bia 

số 7 tại  QTG Hà Nội. Công trình kiến trúc bề thế, đủ 

đk đề xuất nhưng cần thêm tư liệu 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Gia phả chữ 

Hán, Bia Ts ở 

Văn miếu, tư 

liệu ở viện Hán 

Nôm 

43.  Nhà thờ họ 

Nguyễn Công 

Thôn Trung Tiến Lịch sử 

văn hóa 

Thờ Quận công Nguyễn Công Mưu võ quan triều Lê, 

được dòng họ thờ tự tại nhà thờ đại tộc và được nhân 

dân thôn Trung Tiến phụng thờ tại Đình làng Tương 

Nịu. 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Gia phả chữ 

Hán, các ng 

cứu về quận 

công 

 

6. XÃ CAN LỘC 

 

44.  Đền Thượng 

Hồ 

Thôn Hồng 

Vượng 

Lịch sử 

văn hoá 

Thờ Các vị thiên thần, nhân thần và nhiên thần. Đền 3 

gian mới xây dựng đẹp và kiên cố, nằm giũa cánh đông. 

Có hệ thống sắc phong và các tư liệu truyền ngôn về 

thần tích.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có 08 Sắc 

phong thời 

Nguyễn.  

- 01 Lư đồng, 

Kiếm gỗ cổ 

45.  Bia chứng tích 

chiến tranh 

làng Nam Sơn 

Thôn 2 Lịch sử 

Cách 

mạng  

Vào lúc 19h ngày 15/8/1967, Đế quốc Mỹ đã thả xuống 

một trận bom làm 23 người chết, 4 người bị thương. 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Hiện tại còn 

một số tài liệu 

có ghi lại sự 

kiện này 

46.  Đền thờ Tam 

Lang Đại 

Vương Linh 

ứng Tôn thần 

 

Thôn Vĩnh 

Phong 

 

-  

Lịch sử 

văn hóa  

Thờ Đức thánh Tam lang và tiến sĩ Mai Đức Bá.  

Đền là nơi hoạt động bí mật của quân dân du kích thời 

kì chống pháp  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Hiện còn tàn 

rước, ô lọng và 

một số đoạn cột 
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47.  Nhà thờ dòng 

họ Đào Sỹ Liên 

Thôn Thái Hòa 

 

Lịch sử 

văn hóa  

Thờ Nhân vật Đào Sỹ Liên. Nhà thờ là một công trình 

kiến trúc cổ kính xây dựng cách đây hơn 100 năm, lưu 

giũ nhiều hiện vật có giá trị. Có 8 sắc phong (cả sắc hợp 

tự) 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

8 sắc phong các 

triều đại Lê, 

Nguyễn; Gia 

phả chữ Hán, 

Tài liệu  

48.  Nhà thờ Đào Sỹ 

Quế 

 

Thôn Thái Hòa 

 

Lịch sử 

văn hóa  

Thờ cụ tổ Nguyễn Sỹ Quế cùng các thế hệ họ Sỹ. Đào 

Sỹ Quế gốc Thanh Hóa, vào vùng đất Can Lộc ngày nay 

khai hoang lập nghiệp. Thời Hậu Lê ông thi đỗ làm quan 

và giữ chức Thái Úy.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

02 sắc phong 

thời Lê  

1 bức hoành 

phi 

1 thanh kiếm  

49.  Chùa Thổ Sơn 

(Phúc sơn) 

Thôn Phúc Sơn  Lịch sử 

văn hóa  

Chùa làng Thổ sơn trước đây là trung tâm văn hóa tín 

ngưỡng,  gắn với các giai đoạn lịch sử của nhân dân 

trong vùng. CQĐP đang có phương án phục dựng lại 

chùa trên nền móng cũ. Hiện còn chuông đồng cổ thời 

Nguyễn (1866) có khắc bài minh chuông chữ Hán rất 

có giá trị trên thân. 

Đủ đk đưa vào 

danh mục xếp 

hạng di tích 

Chuông đồng 

cổ; Nội dung có 

trong sách 

Chùa Cổ Hà 

Tĩnh (TKĐ) 

50.  Đền Thần 

Nông 

Thôn Phúc Sơn  Lịch sử 

văn hóa  

Có tích thờ thần nông. Có dấu hiệu, nếu  được phục 

dựng thì Đủ điều kiện đưa vào danh mục xếp hạng di 

tích 

Đủ đk đưa vào 

danh mục xếp 

hạng di tích 

Có tích kể về 

thần gắn với 

lịch sử làng 

51.  Nhà thờ họ Lê 

Khôi 

Thôn Hồng 

Vượng 

Lịch sử 

văn hóa  

Tích kể liên quan đến người con trưởng của Chiêu trưng 

Đại Vương Lê Khôi. Cần bổ sung thêm nguồn tư liệu. 

Đủ đk đưa vào 

danh mục xếp 

hạng di tích 

Có giếng cổ; rất 

nhiều hiện vật 

thờ tự có giá trị 

52.  Bia Đô Thái 

Giám Tôn 

Công 

Thôn Đông Huề  Thờ quan Thái Giám tôn Công làm thành Hoàng làng, 

Nhân dân mng muốn phục hồi lại di tích để xếp hạng. 

Có dấu hiệu, nếu được phục dựng thì Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục xếp hạng di tích 

Đủ đk đưa vào 

danh mục xếp 

hạng di tích 

Trước có bia đá 

ghi công trạng 

ngài, nay còn 

lại con rù đội 

bia 

7. XÃ GIA HANH 
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53.  Hầm tỉnh ủy 

Nghệ Tĩnh 

Thôn Phong Sơn  Lịch sử 

văn hóa Nơi hội họp của Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh. 

Hầm bị lấp đất, cảm quan bề ngoài còn nguyên vẹn   

 

Đủ đk đưa vào 

danh mục xếp 

hạng di tích 

Tư liệu có 

trong các sách 

lịch sử Hà Tĩnh 

và huyện Can 

Lộc  

54.  Đền Giám Sơn Thôn Phong Sơn  Lịch sử 

văn hóa  

Thờ Thành Hoàng Làng Giám sơn hiệu Giám Hiên tiên 

sinh.  

Đủ đk đưa vào 

danh mục xếp 

hạng di tích 

Tư liệu truyền 

ngôn  

55.  Đình Làng Yên 

Huy và Đền 

Cơn Lả  

Thôn Thạch 

Ngọc  

Lịch sử 

văn hóa 

Thờ Bạt Quận Công (Dương Trí Trạch 1856-1662, một 

danh nhân văn võ song toàn thời Lê Trung Hưng, có 

công lớn trong việc đánh giặc Mạc. Đậu Tiến sĩ và làm 

quan chức Thượng Thư bộ hộ) và Thần Linh Ngọc Sơn 

xứ (cai quản vùng Yên Huy). 

Là nơi hội họp của lão thành cách mạng 1930 - 1931.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Tư liệu truyền 

ngôn 

56.  Đền Giếng 

Căng 

Thôn Đông Lĩnh  Lịch sử 

văn hóa 

Thờ Thành Hoàng Làng - Phụng vị Bản Cảnh Thành 

hoàng Đại vương Lam Sơn tọa vị. 

Gắn liền với sự kiện cách mạng 30 - 31, nơi tập kết của 

quân dân du kích trong kháng chiến chống Mỹ. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Tư liệu truyền 

ngôn  

 

 

 

57.  Nhà thờ họ 

Hoàng 

 Lịch sử 

văn hóa 

Thờ tiến sĩ Hoàng Hiền, có văn bia khoa giáp (công 

trạng của Hoàng Hiền đỗ Đệ tam giáp Đồng tiến sĩ xuất 

thân khoa thi năm Mậu Tuất niên hiệu Hồng Đức thứ 9 

(1478). 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

01 văn bia khoa 

giáp (khắc 

công trạng của 

Tiến Sĩ Hoàng 

Hiền) 

58.  Nhà thờ họ 

Nguyễn Nhân 

Thôn Bắc Trung 

Sơn 

Lịch sử 

văn hóa 
Thờ cụ tổ Nguyễn Cấp được ban 2 sắc Thập đội trưởng 

đội Kỵ Ma- tường Hiệu lệnh ty tráng sỹ- sắc niên hiệu 

Cảnh Hưng 6, sắc ban Tráng Võ tướng Quân Nguyễn 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

03 sắc phong 

do con cháu 

dòng họ 

Nguyễn lưu giữ 
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Linh Nhân hiệu Hiển Cung Hoằng trác dũng lực Trúc 

Long Đại Vương (Cảnh Hưng 44)..  

59.  Đền làng Yên 

Hợp 

Thôn Hợp Sơn Lịch sử 

văn hóa 
Thờ thần Cao Sơn Cao Các (hay Cao Sơn đai vương) là 

một vị thần núi linh thiêng trong tín ngưỡng dân gian 

Việt Nam, có công lớn giúp giữ yên đất nước với nhiều 

công trạng như dẹp loạn, bảo vệ dân làng.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

03 sắc phong 

(hiện lưu giữ ở 

đền Làng 

Nam), 01 kiếm 

gỗ 

60.  Nhà thờ họ 

Nguyễn Đình 

Thôn Vân Cửu Kiến 

trúc 

nghệ 

thuật 

Nhà thờ kiến trúc cổ kính, nhiều chi tiết chạm khắc đặc 

sắc, xây dựng hơn 100 năm cần bảo tồn. Nhân vật 

Nguyễn Đình An Dũng, thượng tướng quân vệ cẩm y 

đô chỉ huy sứ, chỉ huy kiểm sự. Nguyễn Đình Trứ lính 

binh phó đội trưởng trung bá phủ quân.. Nhà thờ thời 

Nguyễn, cổ kính, chạm khắc nghệ thuật 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

câu đối, hoành 

phi cổ, lư 

hương, hương 

án cổ, gia phả 

chữ Hán 

61.  Đền Đức 

Thánh Ba 

Thôn Vân Cửu Lịch sử 

văn hóa 
Thờ ông Thánh Ba- thành hoàng làng Vân Cửu. 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

01 sắc phong, 

tư liệu truyền 

ngôn  

62.  Chùa Lò Thôn Thạch 

Ngọc 

Lịch sử 

văn hóa 

Thờ Phật, gắn liền với lịch sử làng- là trung tâm sinh 

hoạt văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng làng xã 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có tư liệu 

truyền ngôn 

8. XÃ TRƯỜNG LƯU 

 

63.  Nhà thờ họ 

Nguyễn Văn 

 

 

Thôn Tây Bắc 

 

Lịch sử - 

Văn hóa 

Nguyễn Văn Chiếu, người xã Thường Nga, huyện La 

Sơn (nay là xã Trường Lưu), là lính ưu binh thời nhà 

Lê, thuộc đội “thị hầu thi kị” phục vụ, bảo vệ nhà vua 

(chúa thượng), bình định phương Nam, lập được công 

lao được nhà vua phong “Phấn lực tướng quân”.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

văn hóa cấp tỉnh 

01 sắc phong  

Gia phả chữ 

Hán 
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64.  

Nhà thờ 

Nguyễn Hành  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thôn Mật Thiết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lịch sử 

- Văn 

hóa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà thờ Tiên sỹ Nguyễn Hành (1705-?) hay còn gọi là 

Nguyễn Danh Hành, làm quan đến hàm Đông các hiệu 

thư, là Tiến sĩ đầu tiên của làng Mật, là 1 danh sĩ thời 

Lê - Trịnh. Là Tiến sĩ khoa Hội và Đình năm Quý Sửu 

1733 niên hiệu Long Đức Lê Thần Tông, năm thứ 2. Là 

một thầy giáo và có nhiều môn sinh hiền đạt như 

Nguyễn Thiếp, Nguyễn Du... Để lại nhiều cống hiến 

cho nền giáo dục nước nhà.  

Ông là con trai của Nguyễn Bật Xuân và là chú ruột của 

La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp.     

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

văn hóa cấp tỉnh.  

6 sắc phong  

Gia phả 

Bia Thần Vu Bi 

kí (ca ngợi 

công đức của 

mẹ Nguyễn 

Hành, do 

nguyễn Hành 

soạn thảo và 

tướng công 

Nguyễn 

Nghiễm chắp 

bút) 

1 ngai thờ  

 

 

65.  Đền Cả nhà 

Niên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thôn Chùa Hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch sử - 

Văn hóa 
Thờ Hoàng hậu Trần Thị Ngọc Hào (Hoàng hậu Bạch 

Ngọc) là vợ vua Trần Duệ Tông và là con gái của ông 

Trần Công Thiệu, quê ở làng Tri Bản, huyện Thổ Hoàng 

(nay là xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh). Sau khi vua Trần 

Duệ Tông tử trận, bà cùng con gái là công chúa Trần 

Thị Ngọc Hiền cải trang, chạy về quê nhà và sau đó lập 

điền trang ở Hà Tĩnh. Điền trang này sau đó trở thành 

hậu cứ quan trọng cung cấp lương thực, quân nhu cho 

cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi.  

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

văn hóa cấp tỉnh 

01 lư hương 

bằng đồng. 

2 bình hoa 

(Còn tượng 

phật đã rước về 

chùa Bụt Sơn) 
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66.  Nhà thờ 

Nguyễn Huy 

Phó 

 

 

 

Thôn Phúc 

Trường 

 

 

 

 Lịch sử 

- Văn 

hóa 

Cụ Nguyễn Huy Phó, con trai Nguyễn Huy Tự, cháu 

đích tôn của Danh nhân Nguyễn Huy Oánh-  Thi hương 

đỗ tam trường, làm nghề dạy học, sắc phong Thời Lê vị 

hiệu Khôi nguyên Chính phái. 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

văn hóa cấp tỉnh 

01 bức đại tự 

gỗ của nhà vua 

ban tặng. 01 sắc 

phong thời Lê 

nhưng bị thất 

lạc 

67.  
Nhà thờ Phan 

Thế Dị 

 

Thôn Phúc Lộc 

 

 Lịch sử 

- Văn 

hóa 

Thờ cụ Phan Thế Dị, làm lính thời Lê, đục ban sắc 

phong Lính ưu binh 

 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

văn hóa cấp tỉnh 

01 sắc phong  

Gia phả (đã 

dịch) 

68.  Đền Làng Láng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thôn Văn Minh 

 

 

 

 

 Lịch sử 

- Văn 

hóa 
Đền thờ 2 linh thần và 1 nhân thần.  

Linh thần: Bản thuộc cao các Đại Vương thượng thưởng 

đẳng thần và Bản thuộc hội Lang Sơn lịch tược bao 

phong mỹ tự trung đẳng thần. Nhân thần: Hưng Đạo Đại 

Vương Trần Quốc Tuấn. Là nơi nghĩa quân cụ Phan 

Đình Phùng thường lui tới thắp hương cầu mưa thuận 

gió hòa, sản xuất được nhiều vũ khí. Là nơi sinh hoạt 

chi bộ Đảng thời kì 30-31; cất giữ vũ khí thời chống 

Pháp, tập trận thời chống Mỹ. 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

văn hóa cấp tỉnh  

Hiện sắc thất 

lạc, nhưng nội 

dung sắc  

phong thần vẫn 

còn lưu giữ. 

9. XÃ TÙNG LỘC 

 

69.  Chùa Quán 

Trách 

 

 

 

Thôn Thuần 

Chân 

Di tích 

Lịch sử-

Văn hóa 

Chùa có từ lâu đời, là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín 

ngưỡng của nhân dân vùng Thuần Thiện- hiện đang xây 

dựng lại 

 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 
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10. XÃ TOÀN LƯU 

70.  Đền Miếu Đợi 

 

 

 

Thôn Trung Tâm  

Lịch sử 

Văn hóa 
Miếu thời lộc Hoa Công chúa và đức Thánh Đệ nhị 

thượng ngàn. Miếu cổ xấy dựng từ thế kỉ 18, này đã 

trùngtu tôn tạo. 

Đủ  điều kiện 

xếp hạng di tích  Tư liệu truyền 

ngôn 

71.  
Miếu Bà Chúa 

 

 

 

Thôn Bàu Am  

Lịch sử 

Văn hóa 
Miếu cổ từ thế kỉ 18. Thờ thành hoàng Làng và Chúa 

sơn lâm (Có tích kể) 

Đủ  điều kiện 

xếp hạng di tích 

Tư liệu truyền 

ngôn 

 

 

 

72.  Đền Nhà 

Thánh 

 

 

 

Thôn Bắc Tiến 

Nhà Ngo  

Lịch sử 

Văn hóa 
Thờ Đức thánh Mẫu, Đền gắn liền với các sự kiện lịch 

sử 30-31; Nơi diễn ra cuộc vận động ủng hộ cách mạng 

thời chống Pháp và diễn tập của LLDQTV thời chống 

Mỹ. 

Đủ  điều kiện 

xếp hạng di tích 
Tư liệu truyền 

ngôn 

73.  Miếu Nhà quan 

 

 

 

 

 

 

Thôn Bắc Tiến 

Nhà Ngo 

 

Lịch sử 

Văn hóa 

Xây dựng trên nền miếu và đình làng Nhà Ngo có từ thế 

kỉ 17. Thờ Thành hoàng Làng Nhà Ngo- Đại tướng quân 

Nguyễn Quang Phục(con trai vị công thần khai quốc 

triều Lê Nguyễn Nhữ Lãm)-, giữ chức trấn thủ xứ Nghệ 

An, có công lớn trong việc dẹp giặc giữ yên bờ cõi phía 

Nam 

 

Đủ  điều kiện 

xếp hạng di tích 

Tư liệu dự trên 

gia phả dòng họ 

Nguyễn 

 

 

 

 

11. XÃ MAI PHỤ 

 

74.  Nhà thờ Tô 

Quản 

Thôn Sơn Phú Lịch sử 

văn hoá  

Thờ Quận Công lê triều Tô Hữu Cán, sau mất ông được 

phong Thượng đẳng thần và ban cho thôn Triều Sơn thờ 

tự.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

02 Sắc phong 

thần; 02 chỉ dụ, 

gia phả chữ 

Hán 
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75.  Đình làng Vĩnh 

Phúc 

Thôn Liên Tiến 

 

Lịch sử 

văn hoá 

Nhân vật thờ tại Đình: 

 Lý Uy Minh Vương Tam Tòa Thánh Hoàng Thượng 

Đẳng Thần (Lý Nhật Quang), con trai thứ 8 của vua Lý 

Thái Tổ,  

- Đại Càn quốc gia Nam Hải Tứ vị Thánh Nương  

- Đức Thánh Thành Hoàng Tam tòa sắc phong thượng 

đẳng thần.  

- Trung liệt phủ quốc thượng tể thần. 

- Huệ võ Đại vương Thượng đẳng thần.  

Đình gắn liền với hoạt động của Chi bộ Vĩnh Luật thời 

kì 3031.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

13 đạo sắc thời 

nhà Nguyễn 

 

76.  Đền Đông Giá  Thôn Tân Phú Lịch sử 

văn hoá 

Thờ Thành Hoàng Làng Đông Giá 

Bổn thổ Thành hoàng Diệu đạo Thần  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

02 sắc phong,  

77.  Đền thờ Trịnh 

Ninh quận 

công 

Thôn Liên Giang Lịch sử 

văn hoá 

Thờ Ninh Quốc Công Trịnh Toàn, là danh tướng thời 

chúa Trịnh, con trai của chúa Trịnh Tráng (Văn Tổ Nghị 

vương), nổi tiếng vì tài năng quân sự xuất chúng khi còn 

trẻ (khoảng 27 tuổi), trấn giữ biên giới phía Nam chống 

lại quân Đàng Trong, lập nhiều công lớn, được tôn gọi 

là "Ánh chớp Đàng Ngoài" và "Thần tướng Bắc Hà", 

giúp dân làm đê (Đê Hựu Ninh) và có nhiều công trạng 

lớn trong việc giữ yên bờ cõi.  

Di tích xuống 

cấp, cần trùng tu 

tôn tạo mới đủ 

điều kiện xếp 

hạng 

Tích truyền 

ngôn 

78.  Đền thờ 

Nguyễn Phủ 

Quân 

Thôn Liên Giang Lịch sử 

văn hoá 
Hoài viễn tướng công Nguyễn Văn Bá dân tôn làm 

thành Hoàng làng Mai Lâm Bản thổ Thành Hoàng 

Mãnh tướng quân 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

01 sắc phong 

niên hiệu Khải 

Định thứ 9 

79.  Nhà thờ họ 

Nguyễn Trọng 

Thôn Báo Ân 

 

 

Lịch sử 

văn hoá 

 

 

Thờ tiến sỹ Nguyễn Tôn Tây- là một vị Tiến sĩ thời Lê 

sơ, quê tại Hà Tĩnh, nổi tiếng là người văn võ toàn tài. 

Ông đỗ Tiến sĩ khoa thi Quý Mùi (1463) dưới triều vua 

Lê Thánh Tông và được thờ tại Đền Đại khoa (xã Thạch 

Khê, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có nhiều tư 

liệu chính sử, 

gia phả chữ 

Hán 
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80.  Nhà thờ họ 

Nguyễn  

Thôn Liên Tiến 

 
Lịch sử 

văn hoá 

 

 

Thờ bản cảnh thành hoàng làng Mãnh Tướng quân tôn 

thần, tên Văn bá, hiệu Đạo Pháp-giư chức đội trưởng 

đội ưu binh hàm Bách Hộ, phó thiên hộ, chức Thiêm 

tổng tri, phụ quốc Hoài Viễn trướng quân 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

01 sắc phong 

thần niên hiệu 

Khải Định thứ 

9 

 

12. ĐÔNG KINH 

 

81.  
Đền Cồn Quán 

Hay còn gọi 

Đền Ích Hậu 

 

 

 

 

 

 

 

Thôn Ích Mỹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch sử 

Văn hóa 
Thờ  Lý Nhật Quang. 

Hoàng tử Lý Nhật Quang là con thứ 8 của vua Lý Thái 

Tổ, em trai cùng mẹ của vua Lý Thái Tông. Ông được 

cử làm Tri châu đầu tiên của Nghệ An vào năm 1041, 

có công lớn trong việc khai phá, phát triển kinh tế, ổn 

định xã hội và bảo vệ bờ cõi vùng Nghệ An, từ đó được 

dân gian tôn thờ làm bậc thánh nhân và lập  đền thờ.  

Đền còn là nơi hội họp của lão thành cách mạng 1930 - 

1931, là căn cứ hoạt động bí mật trong kháng chiến 

chống Pháp 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

6 sắc phong 

thần niên hiệu 

thời Nguyễn 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.  Nhà thờ họ 

Đặng 

 

 

 

 

 

Thôn Ích Mỹ 

 

 

 

 

 

Lịch sử 

Văn hóa 

Thờ Đặng Quang Phục và Đặng Quang Trường 

Sắc phong Thành Thái ban thờ Đặng tướng công tôn 

thần; Thần Hương triều lê giải Thái Phúc tự Lĩnh nam 

Đặng tướng công 

 

 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

02 sắc phong 

thần  Khải Định 

và thành Thái 

Gia phả bằng 

chữ hán. 

01 hòm đựng 

sắc bằng gỗ.  

83.  Đền Lương 

Trung 

 

 

 

Thôn Lương 

Trung 

 

 

 

Lịch sử 

Văn hóa 

Thờ Vương Hầu Trần Quang Khải và Trần Khánh Dư. 

Đền còn là nơi hội họp của lão thành cách mạng 1930 – 

1931, là căn cứ hoạt động bí mật trong kháng chiến 

chống Pháp, chống Mỹ. 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

02 sắc Phong 
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84.  Miếu Thái 

Giám 

 

 

 

 

 

 

 

Thôn Lương 

Trung 

 

 

 

 

 

 

Lịch sử 

Văn hóa Thờ Thành Hoàng làng Thái Giám (TS Lê Viết Vinh)- 

Công đắp đê ngăn mặn. Năm Khải Định thứ 9  ban sắc 

cho thôn Lương Điền, xã Ích Hậu, huyện Thiên Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh nay là thôn Lương Trung, xã Đông Kinh, 

Hà Tĩnh phong tặng, chuẩn cho thờ phụng ngài. Được 

phong là "Quan ý trung đẳng thần". 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

03 sắc phong 

 

 

 

 

 

 

 

85.  Đền Đông 

Thượng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thôn Thống 

Nhất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch sử 

Văn hóa Thờ Hoàng tử Lý Nhật Quang và Thổ Công (cai quản 

bếp núc), Thổ Địa (trông coi nhà cửa, đất đai) và Thổ 

Kỳ (canh giữ chợ búa cho phụ nữ, coi sóc việc vườn 

tược, sinh sản vật nuôi).  

Năm Thành Thái thứ 2 sắc cho thôn Đông Thượng, 

Đông Trung, huyện Thiên Lộc (nay là Thôn Thống 

Nhất, xã Đông Kinh) phụng thờ Bản thổ thổ kì chi thần 

(Thổ công, thổ địa, thổ kỳ), phong là Dực bảo Trung 

hưng linh phù chi thần.  

 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích  
05 sắc phong 

các niên đại 

triều Nguyễn 

đang hợp tụ về 

đền Cả 

 

 

 

 

 

86.  Nhà thờ Họ 

Lưu 

 

 

 

 

 

 

Thôn Thống 

Nhất 

 

 

 

 

 

Lịch sử 

Văn hóa 

Thờ cụ tổ Lưu Công Đạo. sắc ban cho Lưu Thế Thụy 

bổ nhiệm làm quan Tri Châu; Sắc phong Thần Dực Bảo 

Trung Hưng Trung Đẳng Thần cho vị thần có hiệu Phó 

Tể Công(?) 

 

 

 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

04 Sắc phong 

thời Lê, 

Nguyễn và Gia 

phả chữ hán. 

01 hòm đựng 

sắc bằng gỗ 
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87.  Nhà thờ họ 

Nguyễn Đình 

 

 

 

Thôn Nguyên 

 

 

 

Lịch sử 

Văn hóa Thờ Tiền lê cai hợp kiêm thập lý hầu Nguyễn Đình Thể 

 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Hộp đựng sắc 

phong. 

Gia phả. 

Sắc bị thất lạc 

88.  Nhà Thờ 

Vương Khả 

Cẩn 

 

Thôn Nguyên    

 

 

 
Đội trưởng- Nham Phủ Nha Chánh Cửu Phẩm 

 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

01 sắc phong 

 

 

89.  

Nhà thờ Phạm 

Quý Hựu 

 

 

 

 

 

 

Xã Đông Kinh 

 

 

 

 

 

 

 

 Dòng họ Phạm Qúy có nguồn gốc từ Nghệ An vào xã 

Đông Kinh, đến nay đã 16 đời. Đến đời thứ 4 có ông 

Phạm Qúy Hựu làm quan trong triều nhà Lê với chức 

vụ Thượng tướng quân Chỉ huy sứ, khi về hưu ở quê 

ông đã vận động nhân dân trong vùng cải tạo đất hoang 

hóa, dẫn nước để canh tác ruộng lúa. Dưới thời nhà 

Nguyễn triều đình đã ghi nhận công lao của ông và ban 

tặng 3 sắc phong thần cho phép dân làng tiếp tục thờ 

phụng. Hiện chỉ còn lưu giữ được 1 sắc phong gốc niên 

đại Khải Định năm thứ 9 (1924) gia tặng là Đoan túc 

tôn thần. Hiện vật gốc của di tích 1 sắc phong gốc và 1 

bình hương gỗ cổ. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có 01 sắc 

phong thời nhà 

Khải định 9 

13. THẠCH XUÂN 

 

90.  
Nhà thờ họ Lê 

Đăng 

 

 

Thôn Trung 

Long Lịch sử 

văn hoá 

 

Thờ cụ tổ Lê Đăng Hải (hay còn gọi  là Lê Hải) chức 

Chánh đội trưởng triều Nguyễn. Có nhiều công trạng 

được triều đình ban thưởng sắc phong.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

01 Sắc phong 

niên hiệu 

Thành Thái 

thời nhà 

Nguyễn 

91.  Đền Lăng 

Quan Hai 

 

Thôn Lâm Hưng Lịch sử 

văn hoá 

 

Thờ thần Lê Tam Lang  

 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

01 Sắc phong 

thời nhà 

Nguyễn 
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92.  Nhà thờ Lê 

Trung  

 

 

Thôn Lâm Hưng Lịch sử 

văn hoá 

 

 

Thờ cụ tổ Lê Tam Lang, làm quan triều Nguyễn,  được 

vua ban sắc  

 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

01 Sắc phong 

thời nhà 

Nguyễn 

93.  
Chùa Phúc 

Điền 

 

 

 

 

Thôn Phúc Điền Lịch sử 

văn hoá 

 

 

 

 

 

Chùa Phúc Điền hay còn gọi là chùa Dền là địa điểm 

sinh hoạt thực hành tôn giáo, là chỗ dựa tinh thần của 

người dân địa phương; là di tích chứng kiến quá trình tụ 

cư của cộng đồng làng xã. Chùa xây dựng lần đầu 

khoảng năm 1860 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Chuông đồng 

cổ 

01 tượng gỗ 

94.  Nhà thờ họ 

Nguyễn Văn 

 

 

 

 

 

 

Thôn Phúc Điền Lịch sử 

văn hoá 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đăng – được ban sắc Đội trưởng đội ưu 

binh (cửu phẩm)  Khải Định - 1924): Ban chức Tòng 

Cửu phẩm Đội trưởng; Thành Thái thứ 2 (năm 1890) 

cấp bằng thập trưởng. cần bổ sung thêm nguồn tư liệu 

về nhân vật- Nhà thờ  xấy dựng 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích  

 

Bằng cấp 

Thành Thái, có 

gia phả chữ 

Hán, bằng cấp 

tiếng Pháp 

chức thập 

trưởng  

 

14. XÃ HỒNG LỘC 

 

95.  Nhà thờ họ 

Nguyễn Đình 

Thôn Tân Trung  Lịch sử 

- Văn 

hóa 

Có 3 vị có chức tước, vua ban sắc gồm: Nguyễn Đình 

Thể, Nguyễn Đình Giãn - Tri phủ Tương Dương và 

Nguyễn Đình Dực - Thần cơ chấn võ đội.  

Nhà thờ là nơi hoạt động bí mật của cách mạng 30 – 31, 

gắn kêt với Đền Đỉnh Lự, là trụ sở dạy học cho phong 

trào “bình dân học vụ”. 

 Đủ điều kiện 

đưa vào danh 

mục xếp hạng di 

tích 

3 Sắc Phong  

3 bằng cấp  

1 Gia phả họ  
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96.  Nhà thờ Họ 

Trần 

Thôn Thượng 

Phú 

 Lịch sử 

- Văn 

hóa 

Thờ cụ tổ Trần Đăng Nhuận (người Yên Thành, Nghệ 

An) vào đây khai hoang, lập nghiệp. Sau đó ông gia 

nhập quan đội, có  nhiều cống hiến cho triều đình được 

nhà vua ban sắc phong làm đội trưởng đội võ vệ.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

2 Sắc Phong sao 

(bản gốc đã thất 

lạc)   

2 chỉ dụ 

97.  Đền Voi Mẹp Thôn Quan Nam  Lịch sử 

- Văn 

hóa 

Thờ Thành hoàng làng (?), thờ phật, thờ Mẫu, các anh 

hùng liệt sĩ và Cao Sơn Cao Các. Cần bổ sung thêm tư 

liệu.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích. 

 

98.  Chùa Linh Sơn Thôn Kim Tân  Lịch sử 

- Văn 

hóa 

Chùa Linh Sơn hay còn gọi là chùa Môt, ở dưới núi 

Hồng Lĩnh, địa phận làng Kim Chùy, tổng phù Lưu, 

huyện Can Lộc nay là xã Hồng Lộc. 

Chùa xây dựng vào thế kí 17 (1685),  năm 2022 tôn tạo 

lại.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

1 Chuông cổ 

3 sắc phong  

 

99.  Đền Cửa Thờ Thôn Kim Tân  Lịch sử 

- Văn 

hóa 

Thần Hoàng Làng (Diệu Minh Vương tôn thần), là vị 

thần hộ mệnh, cai quản vùng đất, mang lại bình an, mưa 

thuận gió hòa, mùa màng bội thu cho dân làng, được nhà 

vua sắc phong, đại diện cho sự uy nghiêm của triều đình 

và che chở cho cộng đồng địa phương.  

Là nơi hội họp của cán bộ lão thành cách mạng 30 – 31.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

03 sắc phong 

01 lư hương 

đồng cổ  

01 lư hương cổ 

01 hòm sắc 

bằng gỗ  

1 Mộ Thần  

100.  Chùa Đại Bi Thôn Tân 

Thượng 

 Lịch sử 

- Văn 

hóa 

Thờ Phật, trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cả 

vùng. Chùa mới xây dựng lại có quy mô kiến trúc rất 

khang trang  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

101.  Cụm di tích 

giếng cổ:  

 

Phân bố ở các 

thôn Trên địa 

bàn xã Hồng Lộc 

 Lịch sử 

- Văn 

hóa 

Hệ thống gồm 15 giếng cổ: Giếng chùa, Giếng Trúc, 

Giếng Kiệt, Giếng Mới, Giếng Đá, Giếng Sen, Giếng 

Thống, Giếng Dưới, Giếng Bin, Giếng Ngọt, Giếng 

Tây, Giếng Đài, Giếng Chợ, Giếng Cồ, Giếng Đồng Cả 

(niên đại TK XVII-XVIII) có giá trị tiêu biểu về kiến 

trúc xây dựng dân gian. Di tích gắn liền với truyền 

thuyết Tả Ao chọn long mạch cho làng, thể hiện tín 

Đề xuất xếp 

hạng hệ thống 

giếng cổ trên địa 

bàn toàn xã  

 

Đề xuất xếp 

hạng hệ thống 

giếng cổ trên 

địa bàn toàn xã  
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ngưỡng và quá trình phát triển cư trú, canh tác của cộng 

đồng địa phương và kỷ thuật đàoxây giếng đương thời 

15. XÃ ĐỨC THỊNH 

 

102.  Bia chiến tích Thôn Bình Định Lịch sử 

Cách 

mạng 

Tháng 4 – 1931khi cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh bị đàn 

áp mạnh, thực dân Pháp đưa quân đi đánh bắt các cơ sở 

cách mạng. Bên sông nhà Lê dân làng đã dàn một đội 

quân ngăn địch từ ngoài cánh đồng bắn phá. 12 chiến sĩ 

đã hy sinh trong trận càn đó. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Bia đã phục  

103.  Nhà thờ họ 

Đinh Quốc 

Thôn Hạ Thủy Lịch sử- 

Văn hóa 

Là nơi thờ tự các đời họ Đinh quốc, trong đó có Đinh 

Cao Xán, đỗ đạt và làm quan tri huyện. từ năm 1945-

1954, nhà thờ là nơi tỉnh ủy Hà Tĩnh mở lớp bồi dưỡng 

chính trị cho cán bộ, là nơi xã tổ chức các lớp bình dân 

học vụ. từ năm 1965-1972 là nơi đóng trường cấp III 

của huyện. nay còn lưu giữ đc sắc phong thời Lê và 

cuốn gia phả chữ Hán 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

01 sắc thời Lê, 

gia phả chữ 

Hán 

104.  Nhà thờ Đinh 

Đình 

Thôn Quang 

Tiến 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Ông Đinh Đình Nô từng là đội trưởng đội Vũ vệ thời 

Nguyễn, đã lập được nhiều thành tích, được sắc khen 

thưởng năm 1881. Cần nghiên cứu thêm vì ông là người 

thuộc họ nhánh, nhưng hiện tại họ đại tôn vẫn có ban 

thờ ông  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

01 sắc phong 

thời Nguyễn 

105.  Nhà thờ Phan 

Công 

Thôn Bình Định Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Phan Công Dung, Tráng tiết tướng quân phó thiên 

hộ, được ban 2 sắc phong thời Lê. Nhà thờ còn giữ được 

nhiều cổ vật, di vật 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

2 sắc phong 

thời Lê 

106.  Nhà thờ họ 

Nguyễn Văn  

Thôn Gia Thịnh Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ thủy tổ Nguyễn Xương, Chánh trưởng suất đồn 

Trấn Vũ, phủ Đức Quang, huyện Vị Sơn, Tổng Hoa, xã 

Quang Lộc. Ông kinh qua nhiều vị trí công tác, ghi dấu 

nhiều công trạng dưới thời Gia Long, Minh Mạng. Nay 

gia đình còn giữ nhiều văn bằng, sắc chỉ liên quan đến 

công tác của ông. Nhà thờ vốn là nhà con cháu ở, đang 

làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất TIN 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Nhiều văn 

bằng, chỉ dụ 

bằng chữ Hán 

thời Nguyễn 
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107.  Nhà thờ họ Bùi Thôn Quang 

Tiến 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Bùi Tế, con cháu dòng thứ của Bùi Cầm Hổ. Ông 

là một võ tướng, được vua Lê Cảnh Hưng ban 4 sắc 

phong. Nhà thờ còn giữ một số di vật, cổ vật liên quan 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

4 sắc phong 

thời Lê 

108.  Nhà thờ họ Lê 

Văn 

Thôn Quang 

Tiến 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Lê Văn Khanh, còn gọi là (Lê Văn Đạt), đậu tú tài khoa 

thi Mậu Tý. Ông làm đến chức Điền sở phó sứ. nhà thờ 

có cừ lâu đời, nay còn giữ lại kiến trúc gỗ thời trước và 

nhiều di vật cổ thời Nguyễn 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

109.  Đền Côi Thôn Quang 

Tiến 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Đền thờ Cao sơn cao các, có một thời gian thời kỳ bao 

cấp đền là nơi đặt kho thóc của xã, trong chiến tranh đền 

bị hư hại nghiêm trọng, năm 2019 được tôn tạo lại. còn 

giữ lại 10 sắc phong Cảnh Hưng, Cảnh Thịnh, thời 

Nguyễn 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

10 sắc phong 

Cảnh Hưng, 

Cảnh Thịnh, 

thời Nguyễn 

110.  Đền Đức 

Thánh đại 

vương 

Thôn Thanh 

Đình 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Phan Văn Tình, trước có ra làm quan triều Lê, chức 

Tri hình thiêm sự (?) phong tước quận công. Sau khi 

ông mất tại quê nhà, dân lập đền thờ và 1 ngôi chùa. 

Giai đoạn cải cách đền chùa bị phá dỡ, đồ thờ gửi về 

đền Thái Yên. Năm 2018 đến 2024 đền và chùa được 

xây lại từ kinh phí xã hội hóa 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

111.  Đền thờ Lê 

Hữu Trác 

Thôn Thanh 

Đình 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Nguyên xưa đây là 1 ngôi đền thờ “Đức Ông”. có năm 

danh y Hải Thượng Lãn Ông đi ngang qua dừng chân 

lại chữa bệnh cho dân. Sau khi ông mất người dân nhớ 

ơn ông bèn thờ ông tại đây cùng với vị trước. Tên đền 

thờ Lê Hữu Trác cũng từ đó dần trở nên quen thuộc 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

112.  Đền Đức quan 

thánh 

Thôn Đại Lợi Lịch sử- 

Văn hóa 

Từ thế kỷ XVIII, để tôn vinh người đọc sách, người đã 

mở mang trí thức cho dân trong vùng, nhân dân đã lập 

đền thờ quan thánh, thờ những vị văn quan nho sĩ của 

làng. Năm 1945 hợp tự về đền Thái Yên, năm 2010 xây 

dựng lại đền bằng nguồn xã hội hóa 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

113.  Đình làng  Thôn Thanh 

Đình 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Đình có tự lâu đời, là nơi sinh hoạt công đồng làng 

Trung Đình xưa. Năm 1956 làm sông đào đi qua đình, 

đình được dời lên bờ sông. Trải qua năm tháng bão lụt, 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 
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nay đã hư hỏng nặng: cột, mái ngói, bảng tự đều hỏng 

cả.  

114.  Nhà thờ họ 

Nguyễn Viết 

Thôn Bình Tân Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Nguyễn Quang Huy (được thờ tại đền Quan Thiếu 

Khanh), ông là thần tổ của dòng họ. hiện nay nhà thờ 

còn giữ được nhiều di vật liên quan đến ông: bộ kiệu, 

hòm sắc, câu đối, và một số cổ vật di vật khác 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

115.  Đền Quan 

Thiếu Khanh 

Thôn Bình Tân Lịch sử- 

Văn hóa 

các thầy cúng phụ trách trông coi đền thời trước kể lại: 

đền thờ 1 vị từng làm quan nhà Lê, chức Thiếu Khanh, 

Binh bộ lang trung, Đồng Tri phủ  Hải Đông (Quảng 

Ninh) (?). Ông là người phụ trách đào kênh nhà Lê qua 

vùng này (?) Ông làm quan dưới 2 triều hậu Lê và Tây 

Sơn. Sau khi mất được vua Tây Sơn ban sắc phong, dân 

làng tôn ông là phúc thần.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

116.  Đền Động Thôn Ngoại 

Xuân 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Bát Định đại vương, phối thờ Đức Thánh Trần và 

các tướng sĩ. Bát Định đại vương là vị hiệu của một vị 

quan bát phẩm, có công đánh giặc giữ đất giữ làng, được 

nhân dân ghi nhớ công ơn, lập đền thờ 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

117.  Đền Tam Thôn 

Thánh kiệt 

Thôn Đại Tiến Lịch sử- 

Văn hóa 

Đền thờ Lý Nhật Quang. Ngày trước là đền thờ bằng gỗ 

lim, trong chiến tranh đền bị bom dội phải phá dỡ. năm 

2019 đền được xây dựng mới, phối thờ thêm Phật ở hậu 

điện,  còn giữ lại được hương án, 2 tấm gỗ khắc chim 

hạc 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

118.  Nhà thờ 

Nguyễn Hữu 

Thôn Bình Định Lịch sử- 

Văn hóa 

Có 3 cán bộ tiền khởi nghĩa là 3 anh em: Nguyễn Hữu 

Em, Nguyễn Hữu Hồ, Nguyễn Em Cần. Nhà thờ cũng 

là nơi họp và thành lập chi bộ đảng Đồng Thanh (1930-

1931). Ông Nguyễn Hữu Hồ sau này là Bí thư huyện ủy 

Đức Thọ. Nhà thờ còn lưu giữ nhiều cổ vât, di vật thời 

Nguyễn 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

119.  Nhà thờ Phan 

Đăng 

Thôn Bình Định Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ các thế hệ Phan Đăng, tiêu biểu là tiến sĩ Phan 

Đăng Kính giữ chức Thượng thư bộ Lễ , Phan Đăng 

Thọ, Phan Đăng Thuật (2 sp thời Lê), Phan Bá Thành. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

02 sắc phong 

thời Lê 
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Nhà thờ còn giữ nhiều di vật, cổ vật: hương án, lư 

hương, sắc phong, gia phả… 

120.  Nhà thờ Phan 

Bá 

Thôn Quang 

Tiến 

Kiến 

trúc 

nghệ 

thuật 

Nhà thờ xây dựng từ thời Tự Đức và giữ nguyên kiến 

trúc cho đến ngày nay, gồm 3 gian nhà gỗ, được dựng 

bề thế. Bộ vì kèo giá chiêng rường bụng lợn, xà ngang, 

xà dọc đều bằng gỗ khối kích thước tương đối lớn, tạo 

độ chắc chắn, vững chãi cho toàn bộ tòa nhà. Kỹ thuật 

chạm khắc, chạm trổ, chạm lộng với các đề tài tứ quý, 

hoa lá được thể hiện sinh động  

trên các bộ vì nóc, vì nách, cột trốn, bẩy hiên, diềm mái, 

cung thờ…  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

121.  Nhà thờ họ 

Hoàng Đá 

Thôn Tân Tiến Lịch sử- 

Văn hóa 

Dòng họ có mặt ở đây từ thời Lê, đã sinh ra nhiều nhân 

vật tiêu biểu: Hoàng Đá, Hoàng Thuân, Hoàng Vưu đều 

là võ quan được vua Lê ban sắc phong; Hoàng Như 

Quỳnh làm chức Tiến công thứ Lang thần sách nha Tri 

bạ nay còn giữ sắc chỉ giao chức vụ. Hiện tại nhà thờ 

còn giữ 4 đạo sắc phong Cảnh Hưng, một số sắc chỉ ban 

chức thời Lê. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

04 sắc phong 

thời Lê, 1 chỉ 

dụ, 4 tài liệu 

chữ Hán 

122.  Đền Vĩnh Long 

Quân 

Thôn Lâm Trung 

Thủy  

Lịch sử 

văn hóa  

Đền còn lưu giữ 02 sắc phong: Khải Định năm thứ 2 và 

năm thứ 9 (Sắc Thượng Đẳng thần); là địa điểm hoạt 

động cách mạng trong thời kỳ kháng chiến 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

123.  Đền Cao Sơn 

Cao Các  

Thôn Quang 

Tiến 

Lịch sử 

văn hóa  

10 sắc phong, thờ nhiều vị thần khác nhau.  Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

16. XÃ  ĐỨC THỌ 

 

124.  Đền Kẻ Nướt Thôn Thị Hòa Lịch sử- 

Văn hóa 

Đền thờ Uy Đức Long đại vương và Kê Quan đại vương 

(thần sông, thần núi Kê Quan), 3 tướng quân thời Lê 

Đoàn Văn Thược, Đoàn Văn Tuấn, Đoàn Văn Truyền. 

Sắc phong triều Lê đã mất, chỉ còn lại nội dung sắc 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Sách Bách thần 

sự tích của Thái 

Kim Đỉnh 
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125.  Nhà thờ họ Cao Thôn Thị Hòa  

 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Thủy tổ Cao Văn Nghị và các thế hệ họ Cao. Cao Văn 

Nghị, quê Nông Cống (Thanh Hóa), là võ quan cuối 

triều Trần. Trong biến loạn Hồ Quý Ly, ông được vua 

Trần cử vào vùng Nghệ Tĩnh dẹp loạn, đóng quân tại xã 

Yên Đồng và mở ra nhánh họ Cao tại đây. Ông cũng 

được giao nhiệm vụ bảo vệ hoàng hậu Bạch Ngọc vào 

vùng đất Đức Thọ an toàn. Ông được vua ban tước 

“Đông Yên hầu”, sau khi mất được dân tôn là “Đức 

Thánh Nghị” 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

3 tài liệu chữ 

Hán tại nhà thờ 

126.  Đền Cụp Thôn Long Sơn 

 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Trần Sơ, người làng Kính Kỵ, huyện La Sơn (nay là xã 

Đức Thọ), là lính ưu binh thời Lê. Ông từng theo quân 

của Diệp quận công (?) và Vực quận công (?)đánh trận 

ở miền Sơn Tây, Đông Nam (?), lập công lao, được vua 

khen thưởng ban sắc. sau khi ông mất, được dân làng 

thờ là thành hoàng làng 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

2 sắc phong của 

đền hiện do con 

cháu họ Trần 

lưu giữ 

127.  Đền Quan Sơn Thôn Tân Mỹ 

 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Trần Quốc Trung, một vị tướng thân tín của hoàng 

hậu Bạch Ngọc. Ông là người theo Hoàng hậu góp công 

xây dựng, phát triển các vùng Đức Thọ, Hương Sơn, 

Hương Khê. Về sau ông tham gia quân khởi nghĩa Lê 

Lợi. Sau khi khởi nghĩa thắng lợi, ông về và mất tại đây, 

dân làng nhớ ơn bèn lập đền thờ. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Lịch sử chùa 

Am, hoàng hậu 

Bach Ngọc 

Trần Thị Ngọc 

Hào 

128.  Đền Hạ Ấp Thôn Tân Xuyên Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ 2 tướng của Hoàng hậu Bạch Ngọc là Bùi Ban và 

Bùi Bị. 2 ông đều có công lao trong công cuộc khai khẩn 

ruộng đất của HH Bạch Ngọc, tham gia khởi nghĩa Lam 

Sơn,được thờ phụng là thành hoàng làng.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

129.  Đền Bãi Đen Thôn Trẫm Bàng Lịch sử- 

Văn hóa 

Ghi nhớ công ơn HH Bạch Ngọc, sau khi bà mất dân 

làng ở đây đã lập đền thờ bà. Ban đầu đền đặt trên 1 

tảng đá lớn màu đen, xung quanh cũng là đá. Sau này 

đền được xây dựng lại, phía trước nền đá đen cũ 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 
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130.  Đền Cả Thôn Đồng Hòa Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ quan hoàng Mười. Đền được tôn tạo lại năm 2014, 

phối thờ thêm CHủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

131.  Đền Cả làng 

Đồng Cường 

Thôn Đồng Vịnh Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ thành hoàng làng và Trần Diệu Toán.  Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

132.  Nhà thờ Đoàn 

Tử Quang 

Thôn Tân Sơn Lịch sử- 

Văn hóa 

Đoàn Tử Quang là tấm gương sáng về lòng kiên trì với 

sự nghiệp học hành, ông đậu Cử nhân năm 82 tuổi, làm 

quan Huấn đạo tại Hương Sơn và Can Lộc trước khi 

nghỉ hưu. Sau khi mất được ban tặng tấm bảng “Thọ 

quan” 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

133.  Nhà thờ Phạm 

Huy 

Thôn Thượng 

Tiến 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Phạm Huy (1811- 1882), đậu hoàng giáp năm 1851, 

kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong điều đình và 

địa phương như: Đô sát viện pho ngự sử, Hồng lô tự 

khanh, Thị giảng học sĩ, đốc học Hưng Yên, Nghệ An… 

Nhà thờ còn giữ nhiều di vật, cổ vật liên quan đến sự 

nghiệp của ông 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Gia phả, bia đá 

chữ Hán 

134.  Nhà thờ Phan 

Bá Đạt  

Thôn Châu Tùng Lịch sử- 

Văn hóa 

Phan Bá Đạt (1783 – 1846), đỗ Tiến sĩ đệ tam giáp đồng 

Tiến sĩ xuất thân khoa thi năm 1822. Ông từng giữ các 

chức vụ Hàn lâm viện Biên tu, Tri phủ Kiến An, Tư 

nghiệp Quốc Tử Giám, Lại bôi Kiểm sự, Phủ thừa phủ 

Thừa Thiên, Tuần phủ Hưng Yên, Tham tri các bộ Lê, 

Hình và Binh, Đô sát viện Tả đô Ngự sử, Phó tổng tài 

Quốc sử quán. Năm 1841, ông được thăng chức Lễ bộ 

Thượng thư, năm sau đổi qua Hình bộ Thượng thư, 

kiêm chưởng Công bộ ấn triện, sau làm Tổng đốc An 

Định, trật Chánh Nhị phẩm 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Nhiều sắc chỉ, 

chiếu, chế biểu 

vua ban tặng 

cho ông bà, cha 

mẹ và Phan Bá 

Đạt (Minh 

Mạng, Thiệu 

Trị), 01 bia đá 

chữ Hán 

17. XÃ ĐỨC ĐỒNG 
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135.  Nhà thờ Võ 

Thời Ứng 

Thôn Tiến Lạng Lịch sử Võ Thời Ứng (còn có tên là Võ Vĩnh Trọng), người họ 

Võ Vĩnh. Dòng họ Võ Vĩnh lập nghiệp ở đất Đức Đồng 

từ thời Lê. Một số nhân vật tiêu biểu của dòng họ: Võ 

Vĩnh Gia làm chức Điện tiền cẩm y vệ chỉ huy sử; Võ 

Vĩnh Trọng, còn gọi là Võ Thời Ứng giữ chức Tổng tri 

đồng, được vua Lê ban sắc phong. Nay nhà thờ còn giữ 

lại 3 đạo sắc phong của ông. Nhà thờ đã được tôn tạo 

nhưng còn giữ lại bộ khung gỗ và một số chi tiết từ 

trước năm 1945, đang làm thủ tục bìa đất TIN 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

3 đạo sắc 

phong  thời Lê 

136.  Đền Cả Thôn Lai Đồng Lịch sử- 

Văn hóa 

Tương truyền đền thờ một vị tướng quân, được sắc 

phong thần thời Nguyễn là Lam Nhe Cai Kén Cát Ngạn 

Quang ý trung đẳng thần; và một vị được sắc phong Bảo 

đức cương nghị đại vương, thành hoàng làng. Sắc đã 

mục nát, chỉ còn lại hòm sắc và vụn giấy, tên hiệu của 

Ngài được ghi lại trong bài cúng lưu giữ tại đền. Đền có 

từ hơn 300 năm nay, mới được tu bổ lại một số phần, 

vẫn giữ lại được kiến trúc, chạm trổ nguyên bản. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

18. XÃ ĐỨC MINH 

137.  Đền Thánh 

Mẫu 

Thôn Yên Mỹ Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Hoàng hậu Bạch Ngọc. tương truyền đền được xây 

dựng chính để thờ bà (mộ bà an táng tại thôn, sau này 

cải cách, không rõ thất lạc nơi nào). Năm 1978 lụt to 

trôi đền, nay dựng lại đền mới, đền mới chỉ giữ lại hòm 

sắc, sắc phong đã thất lạc. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

138.  Đền An Mỹ 

(đền An Trúc) 

Thôn Tân An Lịch sử- 

Văn hóa 

Đền thờ các vị thủy thần (có tích kể là các vị họ Nguyễn 

giáp Tam Soa). Hiện tại các tài liệu liên quan đến đền 

nằm tịa nhà thờ họ Nguyễn (xã Kim Hoa). Dấu tích cho 

thấy nguyên bản là một ngôi đền quy mô lớn, nhưng 

theo chính sách tiêu thổ kháng chiến, đền đã bị dỡ để 

lấy chỗ tập kết bộ đội, vật liệu đưa đi dựng các công 

trình khác.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Tìm hiểu thêm 

tài liệu tại nhà 

thờ họ Nguyễn 
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139.  Đền Kim Thịnh Thôn Châu 

Thịnh 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Hoàng hậu Bạch Ngọc, các con gái cháu gái của 

bà. Kiến trúc mới, lộng lẫy, hoành tráng 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

140.  Đền thờ Đức 

Thánh Phạm 

Đà 

Thôn Bến Đền Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ ông tổ nghề đóng tàu Trường Sơn Phạm Đà và Linh 

ứng dược sư Phạm Thị Hoa Nương. Nguyên bản khuôn 

viên đền rất rộng, nhưng sau thời gian cải cách, hợp tự, 

đền bị phá dỡ, đất quy hoạch nhà ở. Đền thờ chỉ còn là 

một ngôi nhỏ bên đường. tích về ông được viết trong 

cuốn sách đồng “Hậu thần thư ký” 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

141.  Nhà thờ Phạm 

Đà 

Thôn Bến Đền Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ ông tổ nghề đóng tàu Trường Sơn Phạm Đà cùng 

các gia thần của ông và Linh ứng dược sư Phạm Thị 

Hoa Nương. Nguyên bản khuôn viên đền rất rộng, 

nhưng sau thời gian cải cách, hợp tự, đền bị phá dỡ, đất 

quy hoạch nhà ở. Đền thờ chỉ còn là một ngôi nhỏ bên 

đường. tích về ông được viết trong cuốn sách đồng 

“Hậu thần thư ký” 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

142.  Đình làng Vạn 

Phúc 

Thôn Vạn Phúc Lịch sử- 

Văn hóa 

Trong lịch sử vùng đất Đức Minh, từ khi có các làng 

Vạn Phúc Trung, Cửu Yên, Vạn Phúc Đông, Minh Thái 

là đã có các ngôi đình làng. Các ngôi đình này lại chầu 

hướng về đền Kim Quy trên núi Kim Mã. Hàng năm 

vào rằm tháng 2 âm lich lại có lễ rước lần lượt từ các 

đình về đền Kim Quy rồi rước về. Nay chỉ còn đình Vạn 

Phúc là còn tồn tại, lễ nghi cổ xưa cũng phai mờ. Tuy 

vậy đình Vạn Phúc đến nay vẫn là nơi diễn ra các lễ 

nghi cộng đồng quan trọng của dân làng. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

143.  Đền Làng Cào Thôn Bến Hến Lịch sử- 

Văn hóa 

Đền thờ một vị quan được coi là ông tổ nghề cào hến ở 

thôn Bến Hến. trong phong trào Cần Vương, đền là nơi 

cất giữ vũ khí của nghĩa quân Phan ĐÌnh Phùng, là nơi 

tập kết dân quân địa phương, giao liên tiền trạm trong 

cuộc kháng chiến giữ nước với nhiều thành tích xuất sắc 

(xã được tặng danh hiệu UHLLVTND) 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 
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19. XÃ ĐỨC QUANG 

144.  Đền Quan hầu 

(đền Cây 

thông) 

Thôn Tiến Thọ Lịch sử- 

Văn hóa 

Đền thờ Trụ quốc thượng liên Nguyễn Thụy, quan thị 

nội tư lễ giám thời vua Vĩnh Thịnh. Ông không lập gia 

đình, quan bổng đều dành mua đất phân cho dân nghèo 

ở quê nhà. Khi ông mất, vua thương xót ban sắc biểu 

dương công lao. Dân lập đền thờ ghi nhớ công ơn, mộ 

ông nay được chuyển về nghĩa địa xã Đức quang. Tại 

đền thờ còn giữ nhiều hiện vật quý của ông. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

4 đạo sắc 

phong hiện tại 

do con cháu giữ 

tại nhà thờ 

Nguyễn Biểu 

145.  Nhà thờ 

Nguyễn Biểu 

Thôn Tiến Thọ Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Nguyễn Biểu và thế hệ con cháu trực hệ của ông. 

Đời thứ 5 là Nguyễn Phong, đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất 

thân, công bộ thị lang. Nguyễn Thụy, được phong là Trụ 

quốc thượng liên, có đền thờ riêng là đền Cây thông. 

Nhà thờ còn giữ 7 sp, long ngai bài vị cổ, lệnh bài, áo 

mũ của Nguyễn Biểu và nhiều cổ vật khác.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

7 sắc phong 

146.  Đền Cả Thôn Hạ Tứ Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Tam vị thánh nương (đền chính là đền Cờn ở Nghệ 

An). Đền Cả ở Đức Quang là do các vị thương buôn đi 

tàu thuyền xin rước linh vị tam vị thánh nương đền Cờn 

về thờ bởi tín ngưỡng về sự linh thiêng, che chở họ mỗi 

khi dong buồm ra khơi làm ăn thuận lợi 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

147.  Đền Cả - chùa 

Thanh Lương 

Thôn Khang 

Ninh 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Đền thờ 2 vị gia thần của Lý Nhật Quang là Đông chinh 

vương và Dực thánh vương. Ngoài ra phối thờ một 

người bản xứ là Lê Cảnh Thống được tôn là thành 

hoàng làng. Bên cạnh đền là chùa Thanh Lương. Đền 

chùa có từ lâu đời, nằm bên bờ sông, bên cạnh đường 

giao thông huyết mạch giữa Đức Nhân và Đức La, nơi 

vận chuyển người và vũ khí lương thực trong kháng 

chiến, đã bị bom dội phá nặng nề, hư hại hết. nay mới 

được phục dựng lại 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

20. XÃ NGHI XUÂN 



33 
 

 
 

148.  Nhà thờ họ Ngô Thôn Xuân An 9 Lịch sử- 

Văn hóa 

Theo sắc phong và gia phả ghi lại, Ngô công (?-?), 

người làng Ngọc Lâm, huyện Nghi Xuân, sống ở thời 

Lê triều, được giao thống lĩnh 1 đội quân đi đánh Chiêm 

Thành. Sau khi ông mất được ghi nhớ công lao, dân làng 

lập đền thờ. Triều nguyễn ban sắc phong thần. nay nhà 

thờ còn giữ 2 đạo sắc phong thời Nguyễn 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

2 đạo sắc 

phong thời 

Nguyễn 

149.  Mộ và nhà thờ 

Hà Văn Danh 

Thôn Xuân 

Hồng 8 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Thủy tổ Hà Văn Danh (1756 – 1814), thuở nhỏ học chữ 

Nho, lớn lên làm thầy thuốc, thầy địa lý. Do có công 

giúp dân giúp nước nên được bổ nhiệm làm chánh tổng 

Tam Xuân, sau thăng lên quyền tri huyện, tổ chức cho 

dân đánh giặc giữ đất. triều đình nhà Nguyễn ban sắc 

khen tặng. lăng mộ ông được xây dựng từ thời Nguyễn 

và đến nay vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

150.  Đền thờ Thánh 

mẫu 

Thôn Xuân 

Hồng 8 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Nguyên xưa là đền thờ Thánh Mẫu Tam tòa. Đền bị phá 

dỡ nhưng vẫn sống trong tâm thức của nhân dân. Năm 

2012 đền được dựng lại bằng nguồn xã hội hóa trên nền 

cũ. Ngoài thánh Mẫu, đền còn phối thờ đức thánh Trần 

Hưng Đạo, cô Chín. Ngày lễ lớn là giỗ Đức thánh Trần 

20/8, giỗ phật địa Mẫu 18/10, giỗ Tam tòa thánh Mẫu 

3/3 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

151.  Miếu Bà cửa 

rừng 

Thôn Xuân 

Hồng 3 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Miếu thờ Mẫu, gọi là bà chúa Rừng. Nguyên xưa là một 

nền đá lộ thiên đặt bát hương thờ dưới gốc cừa lớn bên 

ven suối. Miếu có ảnh hưởng lớn đến đời sống tâm linh 

của nhân dân, hàng năm đêm giao thừa rạng sáng mùng 

1 tết, mọi người dân cả 3 thôn lân cận đều lên đây bái 

tế. có một thời gian quân khu IV về đóng quân tại đây, 

sau đó đã xây dựng nên ngôi miếu như hiện tại 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

152.  Đền Cao sơn 

cao các 

Thôn Xuân 

Hồng 8 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Ngôi đền ngày xưa rất lớn, nằm ngay chân núi, nơi bây 

giờ là đường quốc lộ đi qua, sau khi làm đường bèn dời 

lên lưng chừng núi. những năm hợp tự, đền bị phá dỡ, 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 
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đồ thờ đưa về đền Củi. năm 2005 đền được tôn tạo lại, 

thu hút tín khách thập phương về dâng hương cầu bái 

153.  Đền Cả Thôn Xuân 

Hồng 6 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Lục cung công chúa: Quỳnh Hoa, Liễu Hạnh, 

Hoàng Hoa, Cao sơn triều mường, Lê Mại đại nương 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

154.  Chùa Thanh 

Lương 

 Lịch sử- 

Văn hóa 

chùa có 3 tháp đá cổ nơi chôn cất 3 vị sư tổ, được xây 

dựng từ thời Lý, trong chùa còn lại 3 bức tượng các sư 

tổ đó đúc từ đá Ấn Độ, tuổi đời cổ xưa 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

155.  Đền An Lạc Thôn 7 Xuân An Lịch sử- 

Văn hóa 

Đền có từ trước năm 1930, nguyên bản thờ Mẫu Tam 

phủ. Thập niên 80 xưởng đóng tàu Bến Thủy về xây 

dựng tại đây, đền bi phá dỡ cùng với ngôi chùa Lộc Sơn 

bên cạnh. Nay xây lại đền trên nền cũ. Đền cũng xây 

thêm miếu thờ nhị vị thành hoàng làng là cụ tổ họ 

Nguyễn và cụ tổ họ Phạm, vị sư tổ chùa Lộc Sơn. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

21. XÃ ĐAN HẢI 

156.  Nhà thờ Võ 

Thời Mẫn 

Thôn Hội Minh Lịch sử- 

Văn hóa 

Võ Thời Mẫn, cử nhân khoa thi Hương năm Ất Dậu 

1852, Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, giữ chức Hàn 

lâm viện biên tu, tri phủ, Lang trung bộ hình, Án sát phú 

yên, Đốc học Nam Định và Ninh Bình…. Nhà thờ còn 

giữ lại thẻ bài, hòm sắc, biển hiệu của ông 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Văn Miếu, Văn 

Thánh Hà Tĩnh, 

Xã cổ Nghi 

Xuân, Lịch sử 

Đảng bộ huyện 

Nghi Xuân, Bia 

Tiến sĩ 

157.  Nhà thờ họ 

Trần 

Thôn Kiều Văn Lịch sử- 

Văn hóa 

Thủy tổ họ Trần Kiều Lĩnh tên là Trần Viết Ngạn di cư 

từ đất Nam Định vào vùng đất Kiều Lĩnh từ giữa thế kỷ 

XV. Ông đậu tiến sĩ thời Lê, sau mất được phong là 

Thành hoàng làng. Hậu nhân của ông nhiều người đỗ 

đạt cao,giữ những chức vị quan trọng: Trần Viết 

Nghiệm, Thái Bộc tự khanh; Trần Văn Tịnh, Hiến phó 

Sơn Nam, Trần Mạnh Táo, người tham gia thành lập chi 

bộ đảng thứ 2 huyện Nghi Xuân; dòng họ có 12 đảng 

viên thời kỳ 1930-1931, có 3 lão thành cách mạng tiền 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Làng cổ Hà 

Tĩnh, Lịch sử 

đảng bộ xã 

Xuân Phổ, Xã 

cổ Nghi Xuân.  

Đây cũng là 

dòng họ của 

ông Trần Trọng 

Kim, Thủ 
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khởi nghĩa, 1 AHLLVTND, nhiều AHLS kháng chiến. 

Nhà thờ xây dựng thời kỳ Cảnh Hưng, tôn tạo lại năm 

1933 và giữ nguyên đến nay cùng nhiều di vật cổ vật 

quý 

tưởng thời kỳ 

Nhật chiếm 

đóng 

158.  Chùa mãn 

Nguyệt 

Thôn Kiều Văn Lịch sử- 

Văn hóa 

Nguyên bản chùa có từ thời Lê, sau bị phá dỡ, năm 2010 

được xây dựng lại một điện thờ Tam bảo. Hiện tại đang 

xây dựng chùa mới to lớn hơn. Chùa cũ còn giữ lại 2 lư 

hương cổ.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

159.  Điện Cô Thôn Thái 

Phong 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Từ hơn 40 năm trước đây là nơi chôn cất và thờ phụng 

các Ông cá bị dạt vào bờ. đền thờ được dân tin rất linh 

thiêng. Trong một lần linh ứng, dân làng đã được mách 

bảo rằng Cô đệ Nhị dặn hãy thờ các Ông, từ đó về sau 

hòm tiểu các Ông được đưa vào đền thờ chung với Cô, 

đến nay là 11 hòm. Đền chỉ có 1 tòa, chưa có cổng và 

tường bao. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

160.  Đền ông Cá Thôn Phúc An Lịch sử- 

Văn hóa 

Đền thờ Cá Ông, gắn liền với đời sống của ngư dân từ 

xa xưa. Qua nhiều năm đền xuống cấp, được gia trát vôi 

vữa lại, khiến cho câu đối trước cửa đền bị mờ đi. Ngày 

nay bên cạnh thờ Ông, điện còn thờ Mẫu.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

161.  Đền Lê Hiến 

sát 

Thôn Trường An Lịch sử- 

Văn hóa 

Lê Hiến sát tên thật là Lê Văn Xướng (1541 - ?), Đệ nhị 

giáp đồng chế khoa xuất thân, giữ chức Hiến sát sứ. sau 

khi ông mất trên đường dẫn quân đi đánh giặc, dân làng 

lập đền thờ ông ngay bên bờ sông nơi ông mất. hàng 

năm vào ngày giỗ, dân lại dâng lễ vật, voi ngựa lên bè 

thả ra sông Lam. Đền hiện nay nằm ngoài đê thường bị 

ngập nước. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Sách Văn 

Miếu, Văn 

thánh Hà Tĩnh, 

xã cổ Nghi 

Xuân 

162.  Đền Thượng Thôn Dương 

Phòng Hải 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Nguyên bản đền thờ Cao Sơn cao các. Những năm cải 

cách đền trở thành nơi hợp tự các đền chùa miếu mạo 

trong vùng. Nay ở đền còn lưu giữ 3 hương án cổ, 2 đại 

tự câu đối, 13 bài vị cổ, 7 lư hương gỗ cổ, hòm sắc 

phong và 2 sp, 6 kiế gỗ cổ, 3 súng kíp gỗ cổ, 2 đao 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

2 sắc phong 

thời Nguyễn 
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trường, 1 bia đá. Kiến trúc đền vẫn còn nhiều chi tiết 

giữ nguyên nét cổ kính 

163.  Giếng làng 

(Giếng cổ cây 

bàng) 

Thôn An Toàn 

Long 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Thời trước, mỗi làng lại trồng 1 cây đa, đào 1 giếng 

nước làm nơi sinh hoạt chung, nay chỉ còn lại giếng làng 

Hội Long. Giếng có từ thời Nguyễn, xây bằng vôi vữa, 

mật mía, đá ong, gồm 4 khuông, về sau được mở rộng 

thêm. Tại đây từng đón tiếp các văn nhân nghĩa sỹ, 

những người làng học hành, đỗ đạt, là nơi họp chi bộ 

cách mạng thời kỳ kháng chiến. Nay là nơi sinh hoạt 

truyền thống của làng.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

164.  Đền thờ Đại 

vương Toát 

Nam 

Thôn Hội Thành Lịch sử- 

Văn hóa 

Tương truyền đền thờ một võ tướng, hiệu là Toát Nam 

Đại vương. Ngài được thờ ở một số di tích khác trên địa 

bàn, trong đó đền ở Hội Thành là ngôi đền chính. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Xã cổ Nghi 

Xuân 

165.  Chùa Vạn Đại 

Phước hay còn 

gọi là Vĩnh 

Phúc 

Thôn Dương 

Phòng Lục  

Lịch sử- 

Văn hóa 

Căn cứ sách Chùa cổ Hà Tĩnh của tác giả Thái Kim 

Đỉnh, tại trang 189 chép:“Chùa Vĩnh Phúc thường gọi 

là chùa Trình, xã Đan Hải, tổng Đan Hải, nay là xã Đan 

Hải. Chùa Vĩnh Phúc là ngôi chùa khá lớn trong vùng. 

Chùa nay không còn”. Qua sách Chùa cổ Hà Tĩnh cho 

biết, trước đây tại xã Đan Hải có một ngôi chùa có quy 

mô khá lớn, trải qua thời gian ngôi chùa đã bị xuống cấp 

và nay đã trở thành phế tích. Theo truyền ngôn của nhân 

dân địa phương cho biết, chùa Vĩnh Phúc không rõ được 

xây dựng thời gian nào, chùa được làm bằng gỗ, gồm 5 

gian, mái lợp ngói vảy, trong chùa có nhiều tượng Phật, 

đến năm 1955 chùa bị phá dỡ trong Cải cách ruộng đất. 

nay đã được nhân dân khôi phục lại khang trang 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

22. XÃ CỔ ĐẠM 

166.  Đền Nhà Ông  Thôn Xuân Sơn Lịch sử- 

Văn hóa 

Đền thờ Lê Thái úy và Bạch Y công chúa. Theo bài 

cúng, Lê Thái úy tên thật là Lê Thụ, Nghị quận công 

thời Lê. Đền thờ có từ lâu đời nhưng bị phá dỡ những 

năm cải cách. Năm 2024 được xây dựng lại trên nền cũ 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 
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167.  Đình làng 

Thiên Linh 

Thôn Trung 

Vượng 

Lịch sử 

cách 

mạng 

Trước năm 1941 đình là nhà mái tranh, là nơi sinh hoạt 

cộng đồng của 4 thôn xã xung quanh, nơi diễn ra các lễ 

nghi, hội hè quan trọng. trong những năm 1930-1931, 

đình là nơi sinh hoạt chi bộ đảng xã Hòa Khê tổng Cổ 

Đạm. nhiều cán bộ, lão thành cách mạng đã về hoạt 

động ở đây. Từ năm 1941 đình được dựng lại bằng 

khung gỗ và giữ đến ngày nay, hiện đang xuống cấp 

nghiêm trọng 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

168.  Đền Ông Cá   Thôn Tân Trù Lịch sử- 

Văn hóa 

Đền thờ cá Ông bị dạt vào, mộ nằm sau đền. Kiến trúc 

đền có từ lâu đời, khá cổ kính, trong thờ bài vị cá Ông 

và cá Bà, có 2 đạo sắc phong thời vua Thành Thái và 

một số di vật, cổ vật.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

2 đạo sắc 

phong thời vua 

Thành Thái  

169.  Di tích Bãi Dừa 

 

Thôn Cường 

Thịnh 

Di tích 

lịch sử: 

Lưu 

niệm sự 

kiện 

Di tích Bãi Dừa là nơi gắn với sự kiện 20 liệt sỹ của đại 

đội pháo binh C45 đóng trú tại đây bị bom Mỹ đánh 

trúng trận địa và hy sinh. Sự kiện diễn ra ngày 

12/7/1968 phát hiện tàu chiến Mỹ xâm phạm cách bờ 

biển 8 km đơn vị được lệnh nhả đạn. Tuy nhiên, sau đó 

Mỹ huy động 30 máy bay quần thảo trên bầu trời và 

ném bom vào trận địa làm hy sinh 20 đồng chí. Di tích 

hiện nay được tu bổ, chỉnh trang rất khang trang đảm 

bảo cho việc tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Bên cạnh 

đó là di tích lịch sử văn hóa đền Cá Ông được xây dựng 

từ thời Nguyễn còn lưu giữ nhiều sắc phòng và có lễ hội 

truyền thống lâu đời làm cho khu di tích mang giá trị 

lịch sử văn hóa đặc sắc. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Các hạng mục 

công trình như 

đền thờ, nhà 

bia, hữu vu, tả 

vu được xây 

dựng rất khang 

trang. 

170.  Nhà thờ 

Nguyễn Viết 

Thôn Lâm Phú 

Thịnh 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Nhà thờ còn lưu giữ 2 bản sắc phong viết năm 1919 và 

một bài long văn ghi lại tên hiệu, chức quan của một số 

con cháu tiêu biểu của dòng họ như Nguyễn Viết Trí, 

Nguyễn Viết Cưu, Nguyễn Viết Nhụy. nhà thờ gồm 2 

tầng, xây bê tông giả gỗ, mái lợp ngói , nhìn bề thế 

khang trang. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

2 bản sắc 

phong viết năm 

1919 và một 

bài long văn 

ghi lại tên hiệu 
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171.  Đền Xứ Ca Trù Thôn Phú Vinh Lịch sử 

văn hóa 

Đền là nơi các phường ca trù Cổ Đạm ngày xưa sinh 

hoạt, biểu diễn. Thời Lê gọi là làng Giáo Phường do ca 

công họ Phan, họ Nguyễn di cư đến. Riêng thủy tổ họ 

Phan, ngài Phan Tôn Chu di cư từ Tiên Cầu, Xuân 

Giang vào, nhìn thấy phong cảnh hữu tình, có Cầm 

Sơn làm tác án như mày ngài (Nga Mi tác án), lại đàn 

ngọt, hát hay mới dời đến ở về sau lập thành giáo 

phường, làm nghề ca hát. Năm 1954 đền bị phá theo 

phong trào, phường ca trù Cổ Đạm bị phân tác, chuyển 

sang tập luyện biểu diễn cơ động. Hiện nay đền đang 

trong quá trình phục dựng lại theo quy hoạch của 

UBND xã. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

172.  Đình làng Cam 

Lâm 

Thôn Lâm Hải 

Hoa 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Đình có tự lâu đời, là nơi diễn ra các sinh hoạt cộng 

đồng quan trọng. Những năm kháng chiến, đình là kho 

lương thực, vũ khí của dân quân địa phương 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

173.  Hang Đá Dơi Thôn Song Nam Lịch sử 

cách 

mạng 

Hang là nơi thành lập Chi bộ đảng đầu tiên và là nơi tổ 

chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Chi bộ Động 

Gián. Khoảng tháng 4 năm 1930, Huyện ủy Can Lộc 

đã cử đồng chí Trần Xu, Nguyễn Hữu Phú (Bí danh 

Nhật Nam) về Động Gián để xây dựng chi bộ Đảng. 

Đồng chí Trần Xu đã trọ trong nhà ông Phan Mưu và 

lấy đó làm cơ sở để hoạt động. Đại hội toàn Chi bộ lần 

thứ Nhất làng Động Gián được tổ chức. Hội nghị do 

đồng chí Trần Xu và Nhật Nam trực tiếp chỉ đạo. Hội 

nghị đã bầu chi ủy và phân công đồng chí Phan Nên 

làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Công Đức làm Phó Bí 

thư. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

174.  Cụm di tích 

danh thắng núi  

Lài 

Thôn Xuân Sơn Di tích 

hỗn hợp 

( Di tích 

lịch sử 

Núi Chò Lài nằm trong hệ thống núi Hồng, là một cảnh 

quan đẹp của vùng Liêu Đông xưa. Trên núi có nhiều 

suối, khe nước trong vắt, mát lành. Từ xưa ngọn núi đã 

gắn liền với nhiều truyền thuyết thần tiên của dân tộc. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 
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và Danh 

lam 

thắng 

cảnh) 

Tương truyền nơi đây gắn với truyền thuyết mẹ Âu Cơ 

đưa con lên non, dân lập đền thờ mẫu tại đây. Ngày nay 

vẫn còn những tảng đá hình thù độc đáo, trong số đó có 

in dấu hình bàn chân người, dân gian gọi là bàn chân 

tiên nữ. Cuối thời Trần, đây là nơi tiến sĩ Phan Nghị tập 

hợp quân lính, nhân sĩ yêu nước chống giặc ngoại xâm. 

Ngày nay, dưới chân núi đang xây dựng một quần thể 

các đền thờ các vua Hùng và các anh hùng dân tộc qua 

các thời kỳ lịch sử. 

175.  Nhà thờ Phạm 

Trọng  

Thôn Phú Thuận 

Hợp 

Di tích 

lịch sử 

Nhà thờ vẫn còn lưu giữ hai đạo sắc. 

1. Sắc phong Khải Định nhị niên thập bát nhật; 

2. Sắc phong khải Định thứ 9 (năm 1924) và nhiều loại 

giấy tờ, gia phả khác 

bằng tiếng Hán, Nôm (có bản poto sắc phong kèm theo). 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

176.  Nhà thờ họ 

Nguyễn Xuân

  

Thôn Phú Thuận 

Hợp 

Di tích 

lịch sử 

Di tích thờ 02 nhân vật lịch sử dưới trướng Nguyễn Tri 

Phương có công trong chống Pháp xâm lược ở Đà Nẵng 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

23. XÃ TIÊN ĐIỀN 

177.  Đình làng Yên 

Trị 

Thôn Thịnh Mỹ Lịch sử 

cách 

mạng 

Đình từ xưa là nơi thờ thành hoàng làng Phạm Ngự, nơi 

diễn ra các sự kiện trọng đại của dân làng, nằm trong 

quần thể chùa – đình – đền của làng Yên Trị.  

Đình cũng là nơi các đ/c hoạt động cách mạng thời kỳ 

1930-1931 sử dụng để họp bàn đường lối hoạt động 

cách mạng, trú ẩn và tiếp đón đồng chí từ các nơi khác 

về. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

178.  Đền Phù Hoa Thôn Quang Mỹ Lịch sử- 

Văn hóa 

Đền có tự lâu đời, song đã bị đốt phá trong thời kỳ cải 

cách, một số đồ thờ chuyển về chùa Trẩu. Năm 2016 

phục dựng. Đền thờ thành hoàng làng, chưa rõ danh tính 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

179.  Giếng làng 

(Giếng cổ 

Cham pa) 

Thôn Yên Liễu 

  

Lịch sử- 

Văn hóa 

Giếng hình thành tự lâu đời, đến nay không rõ năm 

tháng đào. Hình vuông, vách giếng gồm các hòn đá cuội 

kích thước khác lớn xếp lại, kết nối bằng vôi vữa, mật. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 
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Đáy giếng lót một lớp ván gỗ. Ngày trước bên cạnh 

giếng còn có đình làng. Nay chỉ còn lại giếng là chứng 

nhân lịch sử của Làng Yên Liễu 

180.  Đền thờ Ngô 

Văn Ngạo 

Thôn Yên Thông Lịch sử- 

Văn hóa 

Dân làng kể lại, đền thờ Ngô Văn Ngạo, là người Trung 

Quốc, đi qua đây và ở lại. Ông có công với dân làng nên 

sau khi mất được dân lập đền thờ.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

181.  Giếng Kẻ Tả 

Ao 

Thôn Giang 

Thủy 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Giếng gắn liền với tên tuổi và truyền thuyết tìm mạch 

đất của thầy phong thủy Tả Ao. Giếng xây bằng đá ong,  

hình tròn, đường kính 2m, sâu hơn 4m, quanh năm 

không cạn. Ngày trước dân làng dựng 1 trục quay để lấy 

nước bằng gỗ, thân trục được chạm khắc hoa văn rất 

đẹp, đến nay vẫn còn 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

24. PHƯỜNG NAM HỒNG LĨNH 

182.  Đền Cả làng 

Trù 

Thôn Hồng 

Nguyệt 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Đền thờ Cao sơn cao các, Song đồng ngọc nữ và Thành 

hoàng làng Hoàng Chính Phúc. Đền còn giữ 06 đạo sắc 

phong Khải Định cho cả 3 vị thần trên 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

06 đạo sắc 

phong Khải 

Định  

183.  Nhà thờ họ 

Nguyễn Trọng 

Tổ dân phố 7 Lịch sử- 

Văn hóa 

Nhà thờ họ Nguyễn Trọng gốc từ Hà Tây vào, là một 

dòng họ lớn trong vùng, nhiều đời đều có người làm 

chức sắc trong làng xã. Đời thứ 2 có ông Nguyễn Trọng 

Nhiêu, tự Ốc Chi, giữ chức Văn hộ hội chủ thập lý hầu. 

vào năm Thành Thái thứ 5, dân toàn xã bị ép nhập công 

giáo, đền chùa miếu mạo bị đập phá hết. Ông Nhiêu là 

người cương quyết k chịu vào công giáo, đã lén đưa các 

sắc phong thần của các di tích thờ tự trên địa bàn về cất 

giấu tại nhà thờ, từ đó đến nay đều được con cháu phụng 

thờ. Tổng cộng 17 đạo sắc phong từ thời Lê đến thời 

Nguyễn. Nhà thờ cũng lưu giữ nhiều di vật, cổ vật.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

17 đạo sắc 

phong từ thời 

Lê đến thời 

Nguyễn 

184.  Lăng mộ Bùi 

Cầm Hổ 

Tổ dân phố 4 

Đậu Liêu 

Lưu 

niệm 

danh 

nhân 

Đền thờ Bùi Cầm Hổ đã được công nhận là Di tích cấp 

quốc gia, hiện tại lăng mộ đang được tu bổ tôn tạo. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 
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 25. Phường Bắc Hồng Lĩnh 

185.  Đền Thủy 

Quốc linh từ 

Thôn Xuân Lam Di tích 

lịch sử 

văn hóa 

Đền Thủy quốc linh từ được xây dựng cách đây 800 

năm. Theo truyền ngôn Thủy quốc linh từ là vị thần 

đứng đầu Thủy phủ, là vị thần đã phù hộ cho nhân dân 

địa phương cuộc sống bình yên hạnh phúc. Dân làng 

Quả Phẩm đã tôn thờ Thủy quốc linh từ làm Thành 

hoàng làng. Tại đền hàng năm có 3 lễ hội lớn trong năm 

được tổ chức rất trọng thể.  

Đủ điều kiện xếp 

hạng di tích 

Tại di tích đang 

lưu giữ các hiện 

vật cổ như Bia 

đá có khắc chữ 

Hán, tắc môn 

cổ, tượng voi 

phục có niên 

đại hàng trăm 

năm 

26. XÃ HÀ LINH 

186.  Đền Trúc Lâm Thôn 3 Lịch sử- 

Văn hóa  

Thờ danh nhân Trần Công Thiện, do có công trong quân 

đội và triều đình nên được phong chức Thiên hộ, làm 

đến Phấn lực tướng quân hiệu lệnh ti tráng sĩ. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Đền có 1 sắc 

phong Cảnh 

Hưng thứ 32 

(Ngày 

6/11/1781)  

187.  Nhà thờ họ 

Trần 

Thôn 3 Di tích 

cách 

mạng 

Là nhà thờ họ Trần, nhưng đồng thời cũng là một di tích 

lịch sử cách mạng với chứng tích chiến tranh là hố bom 

– nơi 11 người trong gia đình bị bom Mỹ sát hại. Di tích 

bề thế, với nhiều hạng mục công trình; con cháu dòng 

họ nhiều đời tham gia hoạt động cách mạng, là Đảng 

viên Đảng CS Việt Nam.   Nhà thờ có nhiều hiện vật 

bằng đá, đồng. Hố bom nơi 11 người trong gia đình hy 

sinh vẫn đang được giữ gìn. 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Nhà thờ có 

nhiều hiện vật 

bằng đá, đồng.  

27. XÃ HƯƠNG PHỐ 

188.  Đền Hà Đông Thôn 8 Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ thành hoàng làng, thần Cao sơn Cao các, mẫu Thủy 

thượng ngàn. - Đền có 8 sắc phong của triều đình nhà 

Nguyễn (đời vua Thiệu Trị, Đồng Khánh, Duy Tân, 

Khải Định).  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

- Đền có 8 sắc 

phong ; 01 

chuông đồng.  
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- Chiếc chuông đồng “Đông Quang tự chung” thời 

Minh Mệnh 1827;  

- Bát hương cổ thời Lê 

- Bức hoành phi “Tế thần như thần tại” 

- Đôi hạc cổ với dòng lạc khoản: “Duy Tân niên tạo tác” 

năm 1909 

- Bát hương cổ 

thời Lê 

- Bức hoành 

phi 

- Đôi hạc cổ  

189.  Đền Trạng Thạch Trung Lịch sử- 

Văn hóa 

Trong sử sách còn ghi lại, cuối năm 1788, nghe tin quân 

Thanh sang xâm lược bờ cõi, Nguyễn Huệ kéo quân ra 

Nghệ An. Đợt tuyển binh ở Nghệ An đã kêu gọi được 

hơn 1 vạn thanh niên trai tráng xứ Nghệ tham gia quân 

đội. Vị Bắc Thành Đại tướng quân được thờ trong đền 

Trạng là một người con của quê hương Hương Thủy, 

theo Nguyễn Huệ ra Bắc đánh quân Thanh, lập nhiều 

chiến công, được phong đến chức đại tướng quân, sau 

khi mất được nhân dân trong vùng tưởng nhớ, lập đền 

thờ phụng. Đền được xây dựng năm Mậu Thân 1908 

(niên hiệu Duy Tân năm thứ 2). Đền xuống cấp trầm 

trọng. Với kiến trúc chạm khắc độc đáo, người nghệ 

nhân xưa đã để lại đây những mảng chạm khắc có giá 

trị nghệ thuật cao với những đề tài phong phú và sinh 

động. 

- Đền Trạng hiện còn lưu giữ được một số đồ thờ bằng 

gỗ sơn song thếp vàng như linh vị, biển rước, ngai thờ, 

hòm gỗ… 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

- Đền Trạng 

hiện còn lưu 

giữ được một 

số đồ thờ bằng 

gỗ như linh vị, 

biển rước, ngai 

thờ, hòm gỗ… 

 

28. XÃ KIM HOA 

190.  Nhà thờ Họ 

Nguyễn Quang 

 

 

 

Thôn Mai Lĩnh 

 

 

 

 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ  Thủy tổ họ Nguyễn Quang là cụ là một quan võ 

thời nhà Lê. Được Vua Khải Định ban cấp 02 sắc 

phong. Hiện nhà thờ đang lưu giữ được nhiều hiện vật 

cổ quý. 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

2 sắc phong  

Khải Định, các 

câu đối cổ, long 

ngai, bài vị, 

mâm bồng, 
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chân đèn, kiếm 

gỗ… 

191.  
Đền nhà Bà 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thôn Trường 

Thủy 

 

 

 

 

 

Lịch sử- 

Văn hóa 
Thờ Song Đồng - Ngọc Nữ.  Tín ngưỡng thờ Song Đồng 

Ngọc Nữ là một tín ngưỡng dân gian Việt Nam, gắn với 

ước vọng sinh sôi – hạnh phúc – đủ đầy, đặc biệt phổ 

biến trong bối cảnh cầu tự, cầu con, cầu gia đạo yên ấm. 

Là di tích nguyên bản khi xưa do bà con nhân dân xây 

dựng nên. Vẫn giữ được những nét độc đáo, cổ kính. 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

. 

29. XÃ HƯƠNG BÌNH 

192.  

Đền Cả Thôn 5 Hoà Hải 

Lịch sử- 

Văn hóa 
Thờ Đức Đại Vương Trần Cảnh (con trai thứ 2 của vua 

Trần Nhân Tông). Hiện Sắc phong đang bị thất lạc.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Hiện Sắc 

phong đang bị 

thất lạc. 

193.  
Nhà thờ 

Nguyễn Đăng 

Phu 

Thôn 4  

Lịch sử- 

Văn hóa 

Nhà thờ họ, đang thờ ông Nguyễn Đăng Phu, thời nhà 

Lê đã làm tới chức Đội trưởng ưu binh. Có công bình 

Nam, được vua Lê phong sắc. Nay sắc đó vẫn được lưu 

giữ tại nhà thờ. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có 1 sắc phong 

thời Lê Cảnh 

Hưng 

30. XÃ HƯƠNG SƠN 

194.  Đền Nhà Bà  Thôn Thanh 

Bằng 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ bà Nguyễn Thị Hoa Nương, có công chữa bệnh cho 

nhân dân, sống vào thế kỷ XV. Bà là Thành hoàng làng 

làng Yên Nghĩa. có 1 sắc phong ban cho bà Nguyễn Thị 

Hoa Nương 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

có 1 sắc phong  
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195.  Nhà thờ Phạm 

Phúc Dương 

Thôn Tiên Long Lịch sử- 

Văn hóa 

Di tích thờ vị Thủy tổ dòng họ Phạm tộc đại tôn, ông là 

Thượng tướng công Phạm Như Nhân, Quận Đô Đốc 

phủ, thời Hậu Lê 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có 2 sắc phong 

thời Khải Định; 

--cổ vật quý 

(bài vị, câu đối, 

hương án, bình 

hoa cổ 

196.  Nhà thờ họ 

Nguyễn 

Thôn Thanh 

Bằng 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Nhà thờ đang trong quá trình tôn tạo với quy mô lớn. 

Dòng họ có nhiều người đỗ đạt cao, được các triều đại 

phong kiến ban bằng cấp 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Di tích có 6 

bằng cấp  

197.  Nhà thờ họ 

Thái 

Thôn Thanh 

Bằng 

Lịch sử 

văn hóa 

03 sắc phong thời Nguyễn Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

198.  Nhà thờ Phạm 

Duy Hòa  

  

Thôn Trường An Lịch sử 

văn hóa 

Bảng hiệu “Khai tất tiên”; cùng 01 sắc phong thời Bảo 

Đại đã bị rách 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

31. XÃ SƠN GIANG 

199.  Mộ bà Bùi Thị 

Thưởng 

Thôn Bảo 

Thượng 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Bà Bùi Thị Thưởng là thân mẫu của Đại danh y Lê Hữu 

Trác, vợ của Thị lang Bộ Công - Tiến sĩ Lê Hữu Mưu. 

Với tình yêu thương và lòng nhân hậu của mình, bà đã 

nuôi dưỡng nên một đại danh y tài năng xuất chúng, nhà 

tư tưởng lớn, nhà văn nổi tiếng cho dân tộc Việt Nam 

và Thế giới. Mộ Bà Bùi Thị Thưởng hiện nằm riêng trên 

đỉnh núi Đền (còn gọi là Rú Đền) cách nhà thờ Lê Hữu 

Trác thôn Bảo Thượng khoảng 500 m. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

200.  Đền Làng Hữu 

Trạch 

Thôn Hữu Trạch Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Đức Thành Hoàng Làng 

Thờ  Ông Nguyễn Công Bản  

Thờ Ông Lê Doãn 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Di tích đang 

trong quá trình 

tôn tạo, có một 

số cổ vật quý 

(mâm đồng, 

chén đồng…) 
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201.  Nhà Thờ Thần 

tổ Lê Y Doãn, 

Họ Lê Chi II 

Thôn Hữu Trạch Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Ông Lê Y Doãn, một võ tướng thời Lê, sinh ra 

trong một gia đình danh gia vọng tộc. Cha là Lê Dư, 

làm quan thời Lê Sơ, ông nội là Lê Bôi có công phò vua 

giúp nước. Lê Y Doãn là tướng tiên phong, giúp vua Lê 

chinh phạt Chiêm Thành 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Di tích đang 

lưu giữ Gia phả 

dòng họ bằng 

chữ Hán 

202.  Nhà thờ Họ 

Nguyễn 

Thôn Hữu Trạch Lịch sử- 

Văn hóa 

Thờ Ông Lê Công Bản, là người có công cùng nhân dân 

khai hoang lập ấp, lãnh đạo nhân dân đánh giặc Xiêm, 

Ai Lao. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Di tích đang 

lưu giữ Gia phả 

dòng họ bằng 

chữ Hán 

32. XÃ THƯỢNG ĐỨC 

203.  Đền Nhà Bà Thôn Đồn 

Thượng 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Đền thờ người con gái họ Nguyễn trong làng, hiệu là 

Thiên y công chúa. Bà cùng với 2 a trai khai khẩn đất 

đai, ruộng đồng, lập nên làng xóm Trại Trửa. Trong 1 

lần đi làm, do đói bụng bà ăn quả dại rồi trúng độc mà 

chết, mối đùn lên lấp lại thành mộ. Dân kể rằng bà đã 

hiển linh chỉ đường cho dân đi bắn hổ về vồ cướp trâu 

bò. Dân lập đền thờ bà. Đền có từ thời Lê. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Di tích hiện còn 

lưu giữ 3 đạo 

sắc thời Lê, 

Nguyễn 

204.  Nhà thờ họ 

Nguyễn 

Thôn Hội Trung Kiến 

trúc 

nghệ 

thuật 

Nhà thờ là nơi thờ tự chi nhánh người anh thứ 2 trong 3 

anh em họ Nguyễn có công khai khẩn đất hoang vùng 

Trại Trửa. Cuối thế kỷ XIX, con cháu mua nhà thờ từ 

làng mộc Thọ Hoàng (Hương Khê), với lối kiến trúc đặc 

trưng của thời đại và vùng miền. Trên bộ vì cốn mê thể 

hiện kỹ thuật chạm trổ, chạm lộng, chạm khắc hình dơi, 

rồng, phượng, tường vân rất đẹp và độc đáo.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Di tích có kiến 

trúc nghệ thuật 

độc đáo 

205.  Đền Ngũ Lâu 

(đền Đức 

Thánh Cả) 

Thôn Hương 

Phố 

Lịch sử- 

Văn hóa 

Đền là một di tích quan trọng trong đời sống của nhân 

dân qua nhiều thời kỳ. Ngôi đền cũ là một tòa nhà 5 tầng 

lầu, dựng sát bờ sông, bị lụt nhiều lần nên sụt và trôi 

mất. Nay người dân xây lại một ngôi đền nhỏ trên nền 

cũ. Sắc phong cho đền được đưa về đền Phùng. Ngày lễ 

đền 29/2 chính quyền và nhân dân địa phương đều tụ về 

tổ chức rất trang trọng 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Đền có 1 sắc 

phong 
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33. XÃ SƠN TIẾN 

206.  Nhà thờ họ Lê 

Ngũ Chi 

Thôn Cửa Quán Lịch sử- 

Văn hóa 

Nhà thờ là nơi thờ tự chi thứ 5 họ Lê, xây dựng từ thời 

Nguyễn. nhân vật tiêu biểu: Lê Kinh Tế, chức quan Án 

sát sứ, Phúc thần làng Tiên Đạt, Lê Kinh Hạp, chức 

quan Án sát sứ Bình Thuận, và nhiều thế hệ có công với 

làng xã.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Nhà thờ lưu giữ 

nhiều cổ vật, di 

sản văn hóa 

quan trọng: 7 

bia đá, bảng gỗ 

ghi bài văn chữ 

Hán, nhiều đồ 

tế khí từ thời 

Nguyễn 

207.  Nhà thờ Lê 

Kinh Tế 

Thôn Cửa Quán Lịch sử- 

Văn hóa 

Nhà thờ thờ riêng Lê Kinh Tế, phúc thần làng Tiên Đạt. 

Tên ông được ghi trên bia đá của đền làng. Sau khi đền 

bị phá, bia đá ghi danh cụ được đưa về nhà thờ Lê Ngũ 

Chi, còn ông được lập một nhà thờ riêng trên đất tổ họ 

Lê 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Di tích còn lưu 

giữu được 

hương án cổ 

208.  Nhà thờ họ Lê 

đại tôn 

Thôn Sâm Cồn Lịch sử- 

Văn hóa 

Nhà thờ thủy tổ Lê Bật và thế hệ con cháu. Lê Bật là 

một tron những người có công khai khẩn đất đai, dạy 

học trò ở xứ Sơn An. Ông là người có tài nhưng không 

thi cử làm quan mà chọn ở lại quê dạy học, giúp dân. 

Sau khi ông  mất, dân làng nhớ ơn, mỗi ngày đại lễ ở 

đền Gôi Vị lại rước kiệu ông từ nhà thờ ra đền,  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Vua Nguyễn 

còn tặng ông 

một thẻ bài ghi 

“Lụy Mông sắc 

phong”. 

209.  Nhà thờ họ 

Nguyễn Quang 

Thôn Trung Lễ Lịch sử- 

Văn hóa 

Theo con cháu kể lại, Thủy tổ dòng họ là Nguyễn Công 

Đạo, tước Quang Lộc hầu, vì vậy họ bèn đổi thành họ 

Nguyễn Quang. Nhà thờ xây rất khí phái, phía trước 

thượng điện đắp tượng 2 ông tướng đứng canh. Trong 

những năm cải cách, toàn bộ giấy tờ, sắc phong, gia phả 

đều bị đốt hết. nay chỉ còn lại bộ kiệu quan của ông, một 

số đồ tế khí thời Nguyễn 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Cần tìm hiểu 

thêm về thân 

thế sự nghiệp 

của  Ng Công 

Đạo. Nhà thờ 

nay chỉ còn lại 

bộ kiệu quan 

của ông, một số 

đồ tế khí thời 

Nguyễn 
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210.  Nhà thờ Trần 

Đắc 

Thôn Trung Lễ Lịch sử- 

Văn hóa 

Đây là một hệ thống nhà thờ đại tôn và nhà thờ chi cùng 

ở trong một khuôn viên, gồm 2 khu vực độc lập. Trong 

đó nhà thờ chi có khoảng hơn 300 năm,  thờ Trần Đắc 

Huy, chức Hiển quang trị sự, Thần sách quân Tả vệ thời 

Lê. Sau này dòng họ thờ nhiều con cháu là anh hùng 

cách mạng, liệt sỹ.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Nhà thờ có niên 

đại 300 năm. 

211.  Lăng mộ Phan 

Sỹ Vỹ 

Thôn Hùng Tiến Lịch sử- 

Văn hóa 

Ông sinh năm 1720, làm quan thời kỳ Lê Hiển Tông, 

chức Thừa huyện Trung Thuận, Tri phủ Đồng Khánh, 

Tán Trị tham nghi, Thừa chánh sứ xứ Tuyên Quang. 

Ông là vị quan hết lòng với dân, những năm mất mùa 

còn tổ chức quyên góp cứu đói. Sau khi ông mất, dân 

vô cùng tiếc thương, ngay tại nơi lập mộ họ đã dựng nên 

một bàn tế, hàng năm ngày giỗ ra làm lễ tế bái tạ ơn. 

Ông được ban sắc phong là “ Tú nghi dực bảo trung 

hưng” trung đẳng thần 

Đủ điều kiện xếp 

hạng di tích 

Có 1 sắc phong 

212.  Đền Tùm Móc Thôn Côn Sơn Lịch sử 

văn hóa 

Vị nhân thần Lưu Thị Hương là người có nhiều công 

lao đối với nhân dân địa phương, được Nhân dân xã Sơn 

Tiến tôn kính và lập đền thờ phụng. Theo truyền tụng 

dân gian, bà là người đức độ, nhân hậu, thường giúp đỡ 

dân làng trong lúc khó khăn, thiên tai, mất mùa. Sau khi 

qua đời, bà nhiều lần hiển linh phù hộ cho dân làng bình 

an, mùa màng tốt tươi, cuộc sống thuận hòa. Ghi nhớ 

công lao ấy, Nhân dân đã suy tôn bà làm vị nhân thần 

và lập đền thờ để hương khói phụng thờ quanh năm. 

Ngôi đền không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn 

là điểm tựa tâm linh của cộng đồng. Hằng năm, địa 

phương tổ chức ngày lễ tưởng niệm trang trọng, thể hiện 

đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Việc thờ phụng bà góp 

phần gìn giữ truyền thống văn hóa và củng cố tinh thần 

đoàn kết trong nhân dân. 

Đủ điều kiện xếp 

hạng di tích lịch 

sử văn hóa 
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213.  Đền thờ Đặng 

Tất – Đặng 

Dung 

Thôn Côn Sơn  Đền thờ Đặng Tất – Đặng Dung gồm một tòa theo kiểu 

chữ nhất, được làm bằng gỗ có kiến trúc thời Lê. Đền 

thờ hai danh nhân Đặng Tất – Đặng Dung là những 

danh tướng có công trong công cuộc chống quân xâm 

lược Minh thế kỷ XV 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Đền còn một số 

đồ thờ tự tế khí  

34. XÃ  PHÚC TRẠCH 

 

214.  Đền Chẩm 

Lĩnh  

Thôn 2 Di tích 

lịch sử- 

văn hóa 

Tướng công Phạm Biếng. Di tích nay chỉ còn 2 cột nanh 

cũ, một am thờ nhỏ do nhân dân mới tôn tạo lại. Đền 

Chẩm Lĩnh thờ Đức Đại Vương. Đức Đại Vương là một 

vị tướng của Đại Việt vâng mệnh thiên tử tập hợp quân 

quan địa phương cùng với quân triều đình trấn ải biên 

thùy, chống lại sự quấy nhiễu, xâm lẫn biên cương của 

bọn giặc Chiêm Thành. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

35. XÃ HƯƠNG ĐÔ 

 

215.  Chùa Phúc 

Hưng 

Thôn 7 Di tích 

lịch sử- 

văn hóa 

Thờ phật, Bồ tát. Di tích được xây dựng bề thế, khang 

trang, sạch đẹp. Là nơi sinh hoạt tôn giáo của nhân dân 

trong vùng 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

216.  Đền thờ Đức 

Đại Vương 

Dương Đô 

(Đền Khe Trẹ) 

Thôn Trung Hà Di tích 

lịch sử- 

văn hóa 

Đức Đại Vương Dương Đô. Dương Đô là một vị võ 

tướng thời Hậu Lê, có công trấn giữ, bảo vệ vùng biên 

giới và cuộc sống bình yên cho nhân dân khu vực Bắc 

Trung Bộ. 

Ông mất trong một lần đi tuần tra, được nhân dân an 

táng và lập đền thờ để tưởng nhớ công lao, suy tôn là 

Đức Đại vương Dương Đô. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Di tích còn lưu 

giữ được 2 cột 

nanh, cùng một 

số hạng mục 

kiến trúc cổ.  

36. XÃ TỨ MỸ 

 

217.  Nhà thờ họ 

Nguyễn Đình 

Thôn Tân Thắng Di tích 

kiến trúc 

Đây là nhà thờ dòng họ Nguyễn Đình với nhiều đời con 

cháu tham gia quân đội triều đình, trong kháng chiến 

chông Pháp, chống Mỹ; các bà mẹ VN anh hùng… Di 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

- Có nhiều câu 

đối cổ.  
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nghệ 

thuật 

tích được xây dựng năm 1851 (174 năm), là một di tích 

kiến trúc nghệ thuật đẹp, do những người thợ mộc làng 

Xa Lang xây dựng. Di tích còn lưu giữ được nhiều câu 

đối cổ. Là di tích có lịch sử 300 năm.Kiến trúc đẹp, giàu 

giá trị do nhưng người thợ tài hoa của làng Xa Lang xây 

dựng. 

218.  Đền Khoa Giáp Thôn 2 Di tích 

lịch sử- 

văn hóa 

Theo nội dung 2 sắc phong thời Khải Định đang còn lưu 

giữu tại đền. Sắc phong 1 ban cho: Khoa giáp hiển ứng 

chí đức tôn thần; sắc phong 2 ban cho: Kỳ Thạch vĩ liệt 

đại tướng tôn thần. Còn theo truyền ngôn dân gian, nơi 

đây thờ bà Khoa giáp, đã từng cứu giúp vua Quang 

Trung và được nhà vua quay lại ban cho các đạo sắc, 

đũa ngà voi. Đền mới được xây dựng lại vào tháng 

3/2025. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có 2 sắc phong.  

219.  Nhà thờ họ 

Nguyễn Văn 

Thôn 2 Di tích 

lịch sử- 

văn hóa 

Di tích được xây dựng năm 1830, nhà bằng gỗ mít. 

Dòng họ có nhiều người con có nhiều cống hiến cho 

triều đình, đất nước. Di tích có lịch sử gần 200 năm. 

Hiện còn lưu giữ gia phả bằng chữ Hán, cùng nhiều câu 

đối, hoành phi cổ. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

- Gia phả  chữ 

Hán, cùng 

nhiều câu đối, 

hoành phi cổ.  

220.  Đền Cửa Ông Thôn 6 Di tích 

lịch sử 

văn hóa 

Đền thờ vị nhiên thần là địa điểm sinh hoạt văn hóa tín 

ngưỡng của nhân dân trong vùng 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

38. PHƯỜNG VŨNG ÁNG 

 

221.  Chùa Mục 

Đồng 

Tổ dân phố Long 

Sơn 

Di tích 

lịch sử- 

văn hóa 

-Thờ Phật. 

- Thờ Mẫu Thượng Ngàn, Tín ngưỡng thờ mẫu . 

 Di tích mới tôn tạo tại lại khang trang 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

222.  Đầm Đa Linh 

Từ 

Tổ dân phố 

Trường Phú 

Di tích 

lịch sử- 

văn hóa 

-Thờ tam tòa thánh Mẫu. 

- Chúa Sơn Trang 

- Đức Thánh (Trần Hưng Đạo) 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

39. PHƯỜNG HOÀNH SƠN 
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223.   

Nhà thờ họ 

Hoàng  

 

Tổ dân phố 

Hồng Hải 

Di tích 

lịch sử- 

văn hóa 

Thờ thần tổ Hoàng Lương. thời Lê đã có công dẹp giặc 

ở vùng biển- làm quan đến chức khâm sai Hải đạo triều 

Lê.Ông được thờ ở đền làng Phương Đình, xã Kỳ 

Phương (cũ).Nhà thờ gồm hai tòa hạ và thượng điện 

được xây dựng trong khuôn viên khép kín, trang 

nghiêm. 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích  

có ba sắc phong 

, hiện vật long 

ngai, bài vị, 2, 

kiếm gỗ . gia 

phả: 01 bộ  

224.   

Nhà thờ họ 

Phùng 

 

Tổ dân phố 

Hồng Hải 

Di tích 

lịch sử- 

văn hóa 

 

Thờ  vị thần tổ người họ Phùng ,  giữ chức đội trưởng 

suất đội ở lính thủy ở tỉnh Nam Định. nhà gồm 2 tòa , 

tòa hạ và thượng còn tốt. 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có 08  văn bản 

và 1 quyển gia 

phả dòng họ 

bằng chữ  

225.   

Đền Công chúa 

Liễu Hạnh 

 

 

 

Tổ dân phố Ba 

Đồng 

Di tích 

lịch sử- 

văn hóa 

  

Thờ Mẫu Liễu Hạnh, trước đền nằm ở dốc đèo con, do 

nằm trong vùng dự án nên di dời xây mới đền ở vị trí 

mới hiện nay. 

  

Đủ  điều kiện 

đưa vào danh 

mục xếp hạng di 

tích 

   

40. XÃ YÊN HÒA 

226.   

Đền thờ Làng 

Đoài 

 

Thôn Nam 

Thành 

Di tích 

lịch sử- 

văn hóa 

-Theo truyền ngôn và nội dung khắc trên tấm bia đá ở 

di tích được biết đền thờ 2 em ruột là Chiêu Trưng 

Vương ( húy Đăng Sỹ Nguyên); Em gái Đặng Chiêu 

Nương 

- Đặng  Chiêu Vương, một danh tướng dưới thời nhà Lê 

. hiện tại không còn tư liệu, di tích tốt. 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích  

-  Tại di tích có 

bia đá. 

-Tìm hiểu và bổ 

sung thêm tư 

liệu về nhân vật 

được thờ  

227.  Đền Trung  

( Đền hợp tự) 

Thôn Minh Hòa Di tích 

lịch sử- 

văn hóa 

- Thờ Thành hoàng làng. 

-Là nơi tổ chức các cuộc họp bí mật của chi bộ Đảng để 

lãnh đạo phong trào cách mạng, là nơi diễn ra các kỳ 

Đại hội chi bộ, tiền thân của Đảng bộ xã sau này và cũng 

là nơi tụ họp của nhân dân để vùng lên giành chính 

quyền năm 1945. Sau cách mạng Tháng Tám thành 

công,  

 

 

Đủ  điều kiện 

vào danh mục 

xếp hạng di tích  
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- Đình Trung nơi hợp nhất các cơ sở thờ tự trên toàn xã( 

trước có một nhà sắc riêng), cũng từ đây Đình Trung có 

tên gọi là Đình Trung Hợp Tự. di tích tốt. Tư liệu hiện 

không còn. 

228.  Miếu thờ cá 

Ông 

 

 

 

Thôn Liên 

Hương 

Di tích 

lịch sử- 

văn hóa 

 

-Tín ngưỡng thờ đức ông của cư dân vùng biển trung bộ 

-Theo  truyền ngôn Miếu thờ cá ông có từ xa xưa, nơi 

sinh hoạt tâm linh của bà con nhân dân khi ra khơi đánh 

cá. Do đó Nhân dân luôn coi miếu thờ Cá Ông là nơi 

cưu mang bà con mỗi khi ra khơi đánh cá, là chỗ dựa 

tinh thần và niềm tin trong việc thờ cúng 24 mộ Cá Ông 

tại thôn. kiến trúc lăng mộ 

Đủ điều kiện vào 

danh mục xếp 

hạng di tích  

 

229.   Miếu đức 

Thánh Quân 

Công 

 

 

 

Thôn 5 Di tích 

lịch sử- 

văn hóa 

-Theo truyền ngôn được biết thờ Đức Thánh Quận Công 

Miếu Đức Thánh Quận Công, xã Cẩm Dương (nay là 

xã yên Hoà) Thờ Đức Thánh có tước hiệu quận công 

(Vùng Cẩm Dương, Cẩm Nam, Cẩm Phúc... có Hoàng 

Công Minh là quận công) Tích kể: Qua điều tra, có thể 

đền này thờ vị Quận công có tên là Hoàng Công 

Minh một vị tướng có tài thao lược thời Hậu Lê và 

Tây Sơn. Được vua Gia Long cho xây dựng đền thờ 

Lộ Khê (Xã Cẩm Nam cũ) vào năm 1816. Quê quán: 

Thôn Tăng Khê, xã Thổ Ngoa, huyện Cẩm Xuyên 

(trước đây thuộc huyện Kỳ Hoa).  

 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích  

Ông  được thờ 

ở đền Lộ Khê, 

xã Cẩm Nam( 

Cũ) 

Tìm hiểu và bổ 

sung tư liệu 

liên quan đến 

nhân vật được 

thờ để đưa đủ 

điều kiện xếp 

hạng di tích 

230.  Đình Hát Xóm Minh Lạc Di tích 

lịch sử- 

văn hóa 

Đình Hát làng Yên Dượng (xưa gồm các xóm Châu Sa, 

Đồng Chính, Tân Thị, Rú, Trại, Nam – nay là các thôn 

Bắc Hòa, Nhân Hòa, Minh Lạc, Hồ Phượng, Quý 

Thành) được nhân dân xây dựng trong giai đoạn 1806–

1811, thờ Thành hoàng làng Đô úy Phạm Lê Đức 

(1692–1778), được các vua triều Nguyễn ban sắc phong 

“Thượng đẳng thần”. Đình Hát là trung tâm sinh hoạt 

văn hóa – tín ngưỡng, nơi diễn ra các hoạt động hội hè, 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 
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hát dân gian và các sự kiện hành chính của làng xưa, 

mang giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đặc biệt. 

41.  PHƯỜNG THÀNH SEN 

231.  Am  Tháp Tổ dân phố Yên 

Đồng 

 Kiến 

Trúc 

nghệ 

thuật 

Thờ 2 bà Nguyễn Thị Năng, Nguyễn Thị Đã là 2 bà vợ 

của Thạch quận công Nguyễn Văn  Hiền. Lễ giỗ vào 

ngày 12/4 âm lịch hàng năm. 

. Am tháp được xây dựng bằng gạch nung đỏ có vữa kết 

dính với kiểu dáng thân hình trụ chữ nhật. Am tháp được 

xây dựng để thờ Phật, Quân. 

Tư liệu liên quan;  hồ sơ xếp hạng di tích Bia tiết phụ  

 Đủ điều kiện 

đưa vào danh 

mục xếp hạng di 

tích 

Tư liệu liên 

quan hồ sơ xếp 

hạng di tích cấp 

tỉnh; Bia Tiết 

phụ- lưu tại kho  

Bảo tàng tỉnh 

  

232.  Đền 

Nam Ngạn 

Tổ dân phố 10 

Tân Giang 

Di tích 

lịch sử- 

văn hóa 

 Thờ thần bản thổ Thành Hoàng làng Nam Ngạn  có 01 

sắc phong  Khải Định năm thứ 9. Lễ tế vào ngày 15/2 

âm lịch và ngày 15/8 . hiện tại đang nằm trong khu vực 

dự án kè sông phủ 

 Đủ điều kiện 

đưa vào danh 

mục xếp hạng di 

tích 

01 sắc phong  

Khải Định năm 

thứ 9.  

233.  Bia chứng tích 

nhà lao 

- Hào Thành 

Hà Tĩnh 

Tổ dân phố 6 

Tân Giang 

Di tích 

lịch sử- 

văn hóa 

Nhà Lao Hà Tĩnh được xây dựng vào năm 1831 thuộc 

xã Trung Tiết xưa. Những năm từ 1925-1930, để đàn áp 

những người yêu nước, đặc biệt là các chiến sĩ cộng sản 

trong phong trào Xô viết, thực dân Pháp từng bước hoàn 

chỉnh hệ thống nhà lao với tường bao, bốt gác, buồng 

giam, xà lim. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, Nhà 

Lao Hà Tĩnh đã bị dỡ bỏ hoàn toàn cùng với Thành Hà 

Tĩnh, chấm dứt công cụ bạo lực của chế độ phong kiến, 

thực dân sau hơn 100 năm tồn tại. Hiện nay, Nhà Lao 

Hà Tĩnh chỉ là một phế tích, nhưng đây vẫn là địa chỉ in 

dấu tội ác của thực dân Pháp và là nơi thể hiện tinh thần 

đấu tranh bất khuất của những chiến sỹ yêu nước, kiên 

trung trên quê hương Hà Tĩnh anh hùng trong thời kỳ 

chiến tranh chống thực dân Pháp. Năm 2015 UBND 

thành phố Hà Tĩnh đã phụng lập Bia chứng tích Nhà 

Lao Hà Tĩnh tại khu vực Nhà Lao Hà Tĩnh cũ trên địa 

bàn TDP6 Tân Giang. Dựng bia và còn Hào thành. 

 Đủ điều kiện 

đưa vào danh 

mục xếp hạng di 

tích 

Tư liệu Lịch sử 

Hà Tĩnh các tài 

liệu liên quan 

được lưu trữ ở 

thư viện, trung 

tâm lưu trữ tỉnh 
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234.   Nhà Thờ họ 

Nguyễn Văn 

- Tổ dân phố Đại 

Đồng 

 

 Lịch 

sử- văn 

hóa 

Thờ võ tướng Nguyễn Văn Chất (thời Lê). Ông từng lập 

được nhiều chiến công trong việc đánh tan bọn giặc Tàu 

Ô xâm nhập quấy phá vùng biển miền Trung nước ta. 

Được triều đình phong chức Đề đốc, đặc tiến Tán trị 

công thần Phụ quốc Thượng Tướng quân, Điện Tiền đồ 

hiệu điểm tỵ công thần; đặc tiến Phụ quốc hiệu điểm ty, 

tạ hiệu điểm Trung Quận Công vì có công giúp vua giữ 

nước. 

Sau khi mất dưới đời vua Lê Chân Tông, ông được vua 

ban lập miếu thờ, được nhân dân tôn là Phúc Thần và 

thành Hoàng làng Tôn Lỗ.  

Lễ giỗ ngày 09/2 âm lịch, ngày 10/2 rước long ngai bài 

vị thần ra Miếu Đương Cảnh để làm lễ tế chung cả làng 

Đã phân công 

xếp hạng di tích 

cấp tỉnh năm 

2025 

 -Sắc phong, 

câu đối, gia phả 

-Đua vào danh 

mục phân công 

lập hồ sơ cấp 

tỉnh 2025 

235.   

Miếu  Đức Bà 

 

Tổ dân phố 8 Đại 

Nài 

Lịch sử- 

văn hóa 

Thờ vọng Loan Nương Thánh Mẫu Thượng Đẳng Thần 

(Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu). 

Lễ khai hạ 07/1 âm lịch, Lễ lục ngoạt 15/6 âm lịch, Lễ 

kỵ ngày 11-12/12 âm lịch, lễ tạ ngày 25/12 âm lịch hàng 

năm 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 Hồ sơ di tích 

xếp hạng đền 

Nguyễn Thị 

Bích Châu , lưu 

tại kho BQ bảo 

tàng Hà Tĩnh 

42. XÃ CẨM BÌNH 

236.   

Đền Thờ Đức 

Hầu Thiêm 

 

Thôn Yên 

Khánh 

Lịch sử- 

văn hóa 

-Thờ  Quan hầu Thiêm Lê Trọng Nhạ, thân sinh là cụ lê 

trọng từ người Họ Lê Đại tôn  làng Vĩnh Lại, làm quan 

trong triều đình. 

Còn lưu giữ các sắc phong cổ, miếu thờ, cột nanh, câu 

đối đã hư hỏng.  

 

Đủ điệu kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 Có  2 săc 

phòng, gia phả  

dòng họ Lê ở  

làng  Vĩnh Lại, 

bổ sung hạng 

mục của di tích 

237.   

ĐềnThánh Phủ 

(văn miếu 

Phương Cần) 

 

 

Thôn An Việt 

 

Lịch sử- 

văn hóa 

Văn Miếu Phương Cần,  được xây dựng  Ở làng Phương 

Cần, tổng Mỹ Duệ, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm  Xuyên, 

nay xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh.  

Đã  phế tích ( chỉ nền móng, một bức tường ở nền đất 

cũ.)  

Đủ điệu kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 
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  Hiện nay người dân lập một đàn thờ  trên nền cũ., trước 

đây thờ Khổng tử các vị tiên hiền. địa phương đang có 

kế hoạch phục dựng lại 

238.  MiệuThành 

Hoàng (Miệu 

Cò) 

Thôn Hưng Mỹ Lịch sử- 

văn hóa 

 Thờ 3 vị Thần; gồm bản cảnh thành hoàng chi thần,   

thờ 2 vị Nhân thần Trần Hữu Ích, Nguyễn Trung Hợp. 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

sắc phong   Vua 

Khải Định năm 

thứ 9( 1924): 

01 

239.  Đền Đức Đại 

Vương 

 Thôn Đông 

Vinh 

Lịch sử- 

văn hóa 

-Thờ Thành Hoàng Làng Đức Đại Vương có công với 

dân, với nước được phong . hiện ở đền còn lưu giữ 03 

sắc. 

-Là nơi sinh hoạt  tân linh của người dân  trong xã Cẩm 

Bình( huyện Cẩm Xuyên), Thạch Thắng ( huyện Thạch 

Hà ) nay là xã Cẩm Bình. 

 Năm 2019 hợp tự thờ Lý Nhật Quang và Thần Tứ vị 

Thánh Nương 

Đã phân công 

lập hồ sơ xếp 

hạng di tích năm 

2025 

03 sắc,   vua 

Khải định, Vua  

Thành Thái văn 

cúng ở đền 

240.  Quan nghè 

Phan Bông 

  Thôn Yên 

Khánh 

Lịch sử- 

văn hóa 

  Di tích  được  tôn tạo lại  năm 2020.   hiện tại không 

còn tư liệu. Theo truyền ngôn thờ  Tiến Sỹ  Phan Bông 

. cần bổ sung thêm tư liệu 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 cần bổ sung 

thêm tư liệu 

241.  Đền Thần nông   Thôn bình 

Minh 

Lịch sử- 

văn hóa 

 Thờ Thần Nông. Tín ngưỡng thờ thần nông của cư dân 

Việt. 

 Cầu cho mưa thuận gió hòa , phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, lễ tế hàng năm vào ngày 5/5 âm lịch ( tết  Đoan 

ngọ). xã Thạch  bình 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 Tín ngưỡng và 

tích thờ thần 

nông của cư 

dân nông 

nghiệp  việt 

242.  Đền Thần nông  Thôn Tân Vĩnh 

Cẩn 

Lịch sử- 

văn hóa 

Thờ Thần Nông. Tín ngưỡng thờ thần nông của cư dân 

Việt.. lễ tế hàng năm vào ngày 5/5 âm lịch ( tết  Đoan 

ngọ), xã Cẩm Thành cũ 

Đủ điêù  kiện 

đưa vào danh 

mục xếp hạng di 

tích 

Tín ngưỡng và 

tích thờ thần 

nông của cư 

dân nông 

nghiệp  việt 

243.   Đình làng Cần.    Thôn Tân Vĩnh 

Cẩn 

Lịch sử- 

văn hóa 

- Thờ Thành hoàng làng Phương Cần 

- Là nơi sinh hoạt cộng đồng cư dân làng Phương Cần. 

  Đủ điều kiện 

đưa vào danh 

bố sung thêm 

tư liệu 
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- Địa điểm tổ chức lễ trụy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh 

ngày 2/9/năm 1969 

_ Hiện nay phối thờ Mẫu, điện thờ Bác Hồ 

- Hiện được  đầu tư  tôn tạo lại khang trang . xã Cẩm 

Thành cũ 

mục xếp hạng di 

tích 

244.    Đền Tam tòa Thôn Tây Bắc Lịch sử- 

văn hóa 

 -Thờ Hợp Tự 

-Thờ Thái úy tô Hiến Thành 

-Thờ Uy Minh Đại Vương Lý Nhật Nhật Quang 

 

  Đủ điều kiện  

đưa vào danh 

mục xếp hạng di 

tích 

 

43. XÃ CẨM LẠC 

245.   Miếu Vực 

Miệu 

 

 

 

 

 

 

 

 Thôn Lĩnh Sơn 

 

 

 

 

 

 

 Lịch 

sử- văn 

hóa 

 Thờ một vị tướng người ngoài Bắc; Võ Văn Cảnh đi 

đánh trận và chết tại đây vào năm 1830. Lễ kỵ vào ngày 

08/3 AL, ngoài lễ giổ hàng năm còn tổ chức các lễ cầu 

mưa lúc hạn hán, lễ trừ ôn hoàng dịch lệ sâu bệnh mùa 

màng. Miếu được tôn tại lại rất khang trang. Cần bổ 

sung tư liệu về nhân vật và tích thờ  đề đủ điều kiện đưa 

vào danh mục xếp hạng di tích 

  Đủ điều kiện 

đưa vào danh 

mục xếp hạng di 

tích 

  

44. XÃ CẨM XUYÊN 

246.   

Miếu Na 

 

Thôn Nam Vinh 

Lịch sử- 

văn hóa 

 

-Thờ bản cảnh Thành hoàng làng Phú Vinh và phối thần 

nông; tổng Vân Tán trước,( đã Phế tích). 

 Năm 2014 được xây dựng lại trên diện tích đất cũ với 

kiến trúc đồ sộ. Hiện chưa tìm thấy tư liệu . 

 Đủ điều kiện 

đưa vào danh 

mục xếp hạng di 

tích 

 Tín ngưỡng 

thờ thành nông, 

Bổ sung thêm 

tư liệu về  

247.  Đền Tam Tòa  Thôn Thọ Sơn Lịch sử- 

văn hóa 

 -Thành hoàng làng Thọ sơn. 

- Thờ ông Nguyễn Tỷ Khanh người xã Nhược Thạch, 

huyện Kỳ Hoa. một vị quan đươi thời vua Lê -  chúa 

Trịnh. Do lập đươc nhiều công nên ban tặng chức Hoài 

Viễn Tướng Công.  Hiện còn 4 săc phong (Ông Nguyễn 

Huy Hiển đại diện nhánh họ lưu giữ) 

 Đủ điều kiện 

đưa vào danh 

mục xếp hạng di 

tích 

 Sắc phong  

Cảnh hưng :04 
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. Hàng năm có lễ rước sắc của vị thần tổ ra đền 

248.  Chùa Lộc Sơn Thôn 3  Lịch sử- 

văn hóa 

Thờ phật, xây dựng cách đây 500 năm.  Còn 2 cột chùa 

xưa 

đưa vào danh 

mục xếp hạng di 

tích 

 Tượng cổ, Địa 

chí huyện cẩm 

xuyên. lịch sử 

xã Cẩm huy cũ 

249.  Giếng Vàng  Thôn 15 Lịch sử- 

văn hóa 

Giếng được  từ lúc nào không  rõ. Giêng được làm theo 

mô tịp giếng Chăm. Thời vua Minh Minh 1820- 1840, 

giếng này được vua ban tiên “ Kim Tĩnh”  năm Bảo Đại 

được trùng tu và tôn tại cho đến ngày nay 

 Đủ điều kiện 

đưa vào danh 

mục xếp hạng di 

tích 

 Địa chí huyện 

cẩm xuyên, 

truyền ngôn 

dân gian 

250.   Điện thờ 

Nguyễn Tỷ 

Khanh 

Thôn Thọ Sơn Lịch sử- 

văn hóa 

Thờ Thần tổ của dòng họ Nguyễn  là cụ ông Nguyễn Tỷ 

Khanh là quan Dưới triều Vua lê – Chúa Trịnh.  

Đủ điều kiện  

đưa vào danh 

mục xếp hạng di 

tích 

Có 4 sắc phong 

thời Lê, Gia 

phả 

45. XÃ CẨM TRUNG 

251.  Miếu Thần 

Nông 

 

Thôn Đông 

Phong 

Lịch sử- 

văn hóa 

Thờ Thần Nông.Tín ngưỡng thờ thần nông của cư dân 

Việt. Lễ tế vào ngày 5/5 âm lịch hàng năm. 

Hiện nay miếu được được xây dựng 3 tòa, cổng cột nanh 

cũ còn nguyên. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích   

 

252.  Miếu Nậy  thôn Minh Lộc Lịch sử- 

văn hóa 

- Thờ Khổng Thánh.  

-Trước đây là làng Quèn, thôn Minh Lộc, Cẩm Lộc) 

Thờ thành hoàng làng cha. 

- đây là nơi hoạt động cách mạng 1930- 1931và Phong 

trào Cần Vương 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích   

Tích thờ khổng 

thánh, đạo học  

cần bổ sung  

thêm tư liệu 

253.   Đền Nậy 

 (Đền Thờ 

mẫu) 

Thôn 1 Lịch sử- 

văn hóa 

-Thờ tam tòa thánh Mẫu. 

- Chúa Sơn Trang 

- Đức Thánh (Trần Hưng Đạo) 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích   

 Tín ngưỡng 

thờ mẫu của 

người việt 

254.  Đền Chỉ  Thôn Trung 

Tiến 

Lịch sử- 

văn hóa 

 Thờ Thần Hoàng làng . 

 Hiện nay được tu sủa lại khang trang. Hiện nay người 

dân xã Cẩm Nhượng  trước khi ra khơi thường đến đây 

thắp hương.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích   

 



57 
 

 
 

255.  Nhà thờ Họ 

Trần Quang 

Thôn Minh Lộc  Thờ thủy tổ Trần Quang chiếu người có công với triều 

được phong sắc. ở nhà thờ hiện còn sắc phong, , chiếu 

chỉ , bia đá ... 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích   

Có sắc phong, 

bia đá cổ 

46. XÃ CẨM DUỆ 

256.  Đình làng hợp 

tự 

 

 

Thôn Tân Mỹ 

Lịch sử- 

văn hóa 

 

 Thờ Thủy Thần- tích Tam xà 

Đưa vào danh 

mục xếp hạng di 

tích 

 Trước có sắc 

phong, nhưng 

lũ lút đã bị trôi 

mất 

257.  

Nhà thờ Trần 

Đăng 

Thôn Xuân Lâu Lịch sử- 

văn hóa 

Thờ cụ tổ Trần Đăng Bát Người gốc nam Định. Ông đã 

có công tham gia quân đội đạt nhiều thành tích  được 

ban thưởng.  hiện tại nhà thờ còn Gia phả và 6 văn bản 

chữ Hán 

 Đủ điều kiện 

đưa vào danh 

mục xếp hạng di 

tích 

Gia phả và 6 

văn bản chữ 

Hán 

258.  

Đền làng Như 

Xuân 
Thôn Mỹ Sơn 

Lịch sử- 

văn hóa 

 Thờ Thành Hoàng làng  Như xuân, Dựa trên cuốn thư 

trên nhà đền “Thượng đẳng tối linh” và câu đối “Sinh 

tiền đại lương tướng/ Tử hậu hiển trung thần” chứng tỏ 

ông là một võ tướng có chức tước, có công lao. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

259.    

Nhà Bia chứng 

tích Chiến 

Tranh 

 

Thôn Trung Ái 

Lịch sử- 

văn hóa 

 

Trong cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Tại 

đội 4 Hợp tác xã Trung Ái( này lad thôn Trung Thành, 

xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, vào 23/11/1967  trong 

lúc bà con nhân dân đang tập trung ra đồng để sản xuất 

thì máy bay Mỹ bất ngờ ném bom là chết 34 người, bị 

thương 9 người, làm chát kho và một số nhà dân xung 

quanh.  Trong số nạn nhân bị sát hại, có nhiều nạn nhận 

là con em trong cùng một gia đình 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 Lịch sử  Đảng 

bộ xã Cẩm 

Duệ, và một số  

trang báo viết 

về sự kiên này 

47. XÃ ĐỒNG TIÊN 
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260.  Đền Thờ Bản 

Cảnh Thành 

Hoàng ( Đền 

Ngô Trụ 

Vương) 

 

 

Thôn Bình 

Dương 

Lịch sử- 

văn hóa Đền Hợp Tự. 

-Thờ Ngộ Trụ Vương- Tướng nhà Lê  

-Thờ Đại Càn Quốc gia Nam Hải tứ Vị Thánh Nương  

 Hiện Di tích được tôn tạo lại khang trang. 

Hiện nay còn 02 sắc thời Nguyễn  

Đủ điều kiện   

đưa vào danh 

mục xếp hạng di 

tích 

 Có hai sắc 

phong thời 

nguyễn, văn 

khấn tại đền 

261.   

Đền Quan  

Quận  

Công 

 

Thôn Nam Văn 

Lịch sử- 

văn hóa 

  

Đền thờ Thần đại đô đốc Đặng Tướng Quân. Có 4 sắc 

phong thời Nguyễn 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 Có 4 săc 

phong. Gia phả 

họ Đặng 

262.  

Đền Cao Các 

Mạc Sơn 

 

 

Thôn Hồng Dinh 

Lịch sử- 

văn hóa 
Thờ Thần cao các mặc sơn. Có 1 sắc phong thời Nguyễn 

phong cho thần là Thượng Đẳng thần. Di tích khang 

trang 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích  

Có 1 sắc, 

phong, gắn với 

sự tích thờ thần 

núi, đền được 

xây dựng 

khang trang 

48. XÃ THẠCH LẠC 

263.  
 

Nhà thờ họ 

Nguyễn Quang 

 

Thôn Thanh 

Quang 

Lịch sử- 

văn hóa Thờ  tướng quân Nguyễn Quang Bình, Có Sắc Phong  

và 03  văn bằng cho ông Nguyễn Quang Bình (bản gốc) 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 sắc phong thời 

Nguyễn và 3 

văn bằng chữ 

hán 

264.  

Miếu Mái Thôn Hòa Lạc 
Lịch sử- 

văn hóa 
Thờ thần tam Lang - sắc hợp tự về đền Sắc 

Thờ Thánh Mẫu.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 sắc hợp tự ở 

đến sắc 

265.  Nhà thờ 

Nguyễn Hữu 

Tương  

Thôn Đoài Phú 

 

Lịch sử- 

văn hóa 

Thờ Nguyễn Hữu Tương chức vụ đội  trưởng.Có 03 Sắc 

Phong niên đại Vua Khải Định  và Vua Bảo Đại triều 

Nguyễn 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

  3 đạo sắc thời  

Nguyễn 
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266.  
Nhà thờ 

Nguyễn Doãn  

Thôn Đoài Phú 

 

Lịch sử- 

văn hóa 

Thờ Nguyễn Doãn Diên, Nguyễn Oánh chức vụ thiên 

hộ .Có 04 Đạo Sắc thời vua Cảnh Hưng năm 1745, 

1781, 1783 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

   Sắc phong 

niên đại Cảnh 

Hưng; 4 đạo 

267.  
Nhà thờ họ 

Nguyễn Tất 

Thôn Nam 

Thắng 

Lịch sử- 

văn hóa 

Thờ  các viên tiên tổ dòng tộc họ nguyễn, thần tổ cai 

đội,  Chánh đội trưởng, Trung Thành hầu Nguyễn Tất 

Đình và Nguyễn Tất Linh Các vật dụng đồ tế khí cổ v 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 3 Văn bằng 

chữ hán 

268.  

Nhà thờ họ Đại 

tôn Nguyễn 

Hữu 

Thôn Cao Thắng 

Lịch sử- 

văn hóa 
Thờ thần tổ Nguyễn Hữu Nghi hoài viễn Tướng quân, 

thiêm Tổng Tri, Đồng Tổng  Tri, Thiên Hộ chức;  

Quantướng  thần Nguyễn Hữu Kình và tổ cô Quế Hoa 

Công Chúa 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 Long ngài , bài 

vị sơn sơn thiếp 

vàng. Sắc 

phong niên đại 

cảnh hưng 4 

đạo; 01 quyển 

gia phả chữ hán 

49. XÃ THẠCH KHÊ 

269.   Chùa Quỳnh 

Viên 

 Thôn Tân 

Phong  

 Lịch 

sử- danh 

lam 

thắng 

cảnh 

 Chùa Quỳnh Viên  nằm ở núi Nam Giới, trước thuộc 

xã Dương Luật, Tổng hạ Nhị, nay là xã Thạch Bàn, 

Huyện Thạch Hà. 1//7 năm 2025 thuộc xã Thạch Khê. 

Tư liệu  Sách chùa cổ Hà Tĩnh - Thái Kinh Đỉnh. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Sách chùa cổ 

Hà Tĩnh - Thái 

Kinh Đỉnh. 

270.  Đền Ngư Ông Thôn Đại Hải Lịch sử- 

văn hóa 

Tín ngưỡng thờ đức cá Ông của cư dân ven biển trung 

bộ- có 2 sắc phong. Bài vị “ Đại Ngư Ông Ngọc Lân 

Chi thần sắc phong vi Trừng Trạm tôn thần”; “Cự tộc 

Nhân ngư nhậm trứ linh ứng phong vi trừng trạm dực 

bảo trung hưng sắc tặng trung đẳng thần”; “Nhân ngư 

hoa nương Ngọc nữ Vũ phi thần bị”. 

 Đủ điều kiện 

đưa vào danh 

mục xếp hạng di 

tích 

 Hai đạo sắc 

hiện giờ lưu giữ 

tại đền Đại Hải 

( xã Thạch Hải 

cũ) 

271.  Nhà Sắc Thôn Thanh Lan Lịch sử- 

văn hóa 

-  Thờ các vị thần ; Lý Nhật Quang, tô Hiến Thành, 

Nguyễn Tôn Tây, Trương quốc Dụng, Bùi Thố… các 

danh nhân thờ tự ở đây đã trở thành các linh thần được 

nhân dân phụng thờ . 

Nhà sắc được xây dựng vào thời vua Tự Đức,  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 Long ngai , bài 

vị bằng gỗ,2 

hộp sắc cổ  
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272.   Nhà Thờ họ 

Hoàng Đại Tôn 

 Thôn Thanh 

Lam 

Lịch sử- 

văn hóa 

 Thờ thủy tổ hoàng tướng công có di hiệu sắc phong làm 

tổng trấn Hải Dương hàm chánh tam phẩm đậu phó 

bảng. 

-Ngài Võ Tướng Hoàng Hán, đề đốc trấn Nghệ An. 

-Ngài Hoàng Đinh Phiên , Phó Thiên hộ cai đội vệ úy, 

phó đô ty.  

 Đủ điều kiện 

đưa vào danh 

mục xếp hạng di 

tích 

 Long ngài bài, 

vị, các hiện vật 

cổ; 6 đạo sắc 

sao, gia phả 

chữ hán, chữa 

quốc Ngữ 

273.  Chùa Tam Bảo Thôn Thượng 

Hải 

Lịch sử- 

văn hóa 

Chùa còn có tên gọi khác chùa Mai Hoa, chùa có lối 

kiến trúc xây dựng ‘tiền Thánh, hậu Phật: (phía trước 

thờ Thánh, phía sau thờ Phật). Hiện một số hạng mục 

như cổng, hàng rào, sân vườn đang được xây dựng. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

274.  Đền Mai Hoa 

công chúa 

Thôn Bắc Hải Lịch sử- 

văn hóa 

Đền còn lưu giữ thần vị cổ ‘Vân Hương Thánh mẫu 

Linh ứng Đại vương” và biển đại tự ‘Ngọc Nữ Thần’ 

với câu đối 2 bên ‘Linh thanh hoa nhật nguyệt/ Miếu 

mạo thọ sơn hà” Có 04 sắc phong, 2 sắc bị sách, mất 

chữ 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có 04 sắc 

phong, 2 sắc bị 

sách, mất chữ 

275.  Đền Chúa Sơn Thôn Bắc Hải Lịch sử- 

văn hóa 

Đền nằm dưới chân núi Nam Giới, di tích thờ thần núi 

Cao Các Mạc Sơn 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 

276.  Nhà thờ Họ 

Nguyễn Quang 

Thôn Bắc Hải Lịch sử- 

văn hóa 

Thờ cao tổ khảo tiền Hải Dương tỉnh tri huyện Nguyễn 

Quý Công Trong đó tiêu biểu có Nguyễn Do làm đến 

chức Bách Hộ; Nguyễn Hiển làm chức Thiên Hộ; 

Nguyễn Tiệu làm trị huyện Hải Dương;  Nguyễn Viết 

làm phó bách hộ. Có 04 Sắc phong  (bản sao) 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có 04 Sắc 

phong  (bản 

sao) 

277.   Đền thờ Thiên 

Y Thánh Mẫu 

Thôn Bắc Hải Lịch sử- 

văn hóa 

-Thiên Y Thánh Mẫu. 

-Thờ Tiên hiền Công từ  

- Thờ Thần tổ Họ Nguyễn Ông  ( Nguyễn Viết Tân)  

theo lời kể của cụ trong dòng họ và các văn bằng hán 

nôm viết ông  quan dưới thời Tự Đức- sau khi mất ông 

hiển linh nên con cháu lập miếu thờ và hiện nay con 

cháu dòng họ có Cậu đồng nên phối thờ thờ thiên y 

Thánh Mẫu 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 3 Văn bằng 

chữ hán, giả 

phả dòng họ 

Nguyễn 



61 
 

 
 

278.  Nhà thờ họ Lê 

Viết 

Thôn Trường 

Xuân 

Lịch sử- 

văn hóa 

Dòng họ đến vùng đất thôn Trường Xuân rất sớm, tiêu 

biểu trong họ có cụ tổ Lê Hành giỏi võ nghệ tham gia 

quân đội triều Nguyễn lập nhiều công lao, hiện có 4 văn 

bằng sắc cho ông Lê Hành. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

  Có 4 Văn 

bằng chữ hán, 

gia phả, kiếm 

gỗ 

50. XÃ CẨM HƯNG 

279.   Chùa Lương 

Điền  

 Thôn Hưng 

Nam 

Lịch sử- 

văn hóa 

- Thờ Phật. 

- - Thờ Tam Tòa Thánh Mẫu 

Đủ điều kiện  

đưa vào danh 

mục xếp hạng di 

tích  

 

280.   Miếu cửa Trùa Thôn Hưng 

Dương 

Lịch sử- 

văn hóa 

Miếu thờ thần nông Đủ điều kiện đưa 

nghị đưa vào 

danh mục xếp 

hạng di tích  

 

 

281.   Đền Đức Đại 

Vương 

Thôn Hưng 

Thành 

Lịch sử- 

văn hóa 

Thờ vị tướng thời nhà Lê Trung Hưng, người họ Phạm, 

quê ở xã Thạch Trị. Di tích hướng ra sông Hội với lối 

kiến trúc tiền miếu hậu lăng.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

lập hồ sơ xếp 

hạng di tích 

 

282.   Đền  Đại 

Vương (miếu 

Cửa Thờ) 

 Thôn Đông 

Thuận 

Lịch sử- 

văn hóa 

Thờ vị tướng  thời Lê Trung Hưng là Hoàng Công 

Minh, có 3 Đạo sắc niên đại Thành Thái, Duy Tân, Khải 

Định. 

 Đền ở gần  đậpThượng Tuy) 

Đã đưa vào danh 

mục lập hồ sơ 

xếp hạng cấp 

tỉnh 

có 3 Đạo sắc 

niên đại Thành 

Thái, Duy Tân, 

Khải Định. 

51. XÃ KỲ KHANG 

283.  Nhà Thờ Trần 

Văn 

Thôn Thanh Hòa Lịch sử- 

văn hóa 

- -Thờ thần tổ Trần Tư 

- - Thờ Thần tổ Trần Tránh 

- - Thờ Thần tổ Trần Sỵ 

- Năm 1968 đền bị trúng bom cháy sập hoàn toàn, may 

mắn còn lưu giữ 1 sắc phong cho cụ Trần tư niên đại 

năm Tự Đức thứ 28. 

Đủ điều kiện  đư 

vào danh sách 

xếp hạng di tích 

01 Sắc phong  

niên đại Vua 

Tự Đức 28 
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284.  Đền Tam Tòa 

thánh mẫu bà 

đền Đức Ông 

Thôn Liên Miệu Lịch sử- 

văn hóa 

Đền Tam tòa thờ Thánh mẫu Thượng Thiên, Thượng 

Ngàn,Thủy Cung thánh mẫu. Cách đền Tam tòa 20m có 

đền thành hoàng Đức Ông thờ Trần Đình Cố một vị 

tướng dưới  

Đủ điều kiện đưa 

nghị đưa vào 

danh mục xếp 

hạng di tích   

 

Có tích kể 

285.  Miếu Tứ vị 

thánh nương  

Thôn Tân Sơn Lịch sử- 

văn hóa 

Miếu  thờ Tứ vị thánh nương hiện còn lưu giữ 2 sắc 

phong tại đền Chào (đền thờ Phạm Hoành xã Kỳ Thọ 

cũ) 

Đủ điều kiện đưa 

nghị đưa vào 

danh mục xếp 

hạng di tích cấp  

 

 2 đạo sắc 

phong còn lưu 

giữ tại di tích 

đền thờ Phạm 

Hoành xã Kỳ 

Thọ cũ 

286.  Đền Giếng 

Tiên 

Thôn Sơn Hải Lịch sử- 

văn hóa 

Đền thờ thành hoàng làng ?, ông là một vị tướng dưới 

thời nhà Lê, từ cổng vòm, cột nanh, tường và đặc biệt 

tòa nhà thượng điện vẫn còn giữ được nét đặc trưng thời 

nhà Nguyễn từ câu đối đến trang trí khảm sành dán đĩa 

trang trí rất cổ kính. Nhà bái đường có 3 gian thờ giữa 

thờ hội đồng chung, bên tả thờ 15 vị thủy tổ của dòng 

họ trong xã, bên hữu thờ các liệt sỹ. 

Đủ điều kiện đưa 

nghị đưa vào 

danh mục xếp 

hạng di tích cấp  

 

 

 sắc phong đã 

bị thất lạc, cần 

bổ sung tìm 

hiểu thêm tư 

liệu 

287.  Đền Thành 

Hoàng 

Thôn Tiến 

Thành 

Lịch sử- 

văn hóa 

Đền thờ thành hoàng làng?, người có công trong việc 

thành lập ra làng Trảo Nha (nay là thôn Tiến Thành). 

Hiện đền thờ đã được xây mới khang trang trên vị trí củ 

của đền thời xưa. Đặc biệt tòa nhà Trung điện bằng gỗ 

3 gian được chạm trổ rồng phượng hoa lá dựng năm Tự 

Đức thứ 7 (1855) vẫn còn lưu giữ được cho đến nay. 

Hiện phối thờ thêm chân dung Bác Hồ bên tả và bên 

hữu là 21 liệt sỹ của thôn Tiến Thành. 

Đưa nghị đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

cấp  

 

Có tích kể 

52. XÃ KỲ ANH 

288.  Đền Quan Bản 

Thổ 

Thôn Phú Hải Lịch sử- 

văn hóa 

- Đền thờ Quan Bản thổ có từ xa xưa, năm 2023 đền 

được xây dựng mới tòa nhà 3 gian. 

-  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

Có tích kể 



63 
 

 
 

289.  Đền Miếu Săng Thôn Tân An Lịch sử- 

văn hóa 

Thờ thần Cao Các Mặc Sơn, thánh mẫu 

 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

 Tích thờ thần 

núi 

53. PHƯỜNG HẢI NINH 

290.   

 Miếu Thành 

Hoàng 

 

Tổ dân phố 

Đông Hà 

Lịch sử- 

văn hóa 

-  

Thờ Thành hoàng làng hà Trung , một vị tướng thời nhà 

Lê có công lập làng Hà Trung (nay là TDP Đông Hà), 

đền mới xây dựng lại mới quy mô, hiện giếng và cây đa 

cổ đang còn lưu giữ được cho đến nay. 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh sách 

được xếp hạng di 

tích 

  

291.   

Miếu thờ điện 

Quận Công 

Phạm Hoành 

 

Tổ dân phố Bàn 

Hải 

Lịch sử- 

văn hóa 

 

Theo sách chùa cổ Hà Tĩnh của tác giả Thái Kim Đỉnh, 

chùa Thạch Hải có tên gọi là chùa Đá, là ngôi chùa nhỏ 

trên mỏm đá bên bờ biển, làng Yên Điềm, tổng Đỗ Chữ 

nay là tdp Bàn Hải, phường Hải Ninh, sát chùa tầm 10m 

có ngôi đền thờ Phụ Quốc tướng quân Điện quận công  

tôn thần. 

 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh sách 

được xếp hạng di 

tích 

 

2 sắc Thành 

Thái 

54. PHƯỜNG SÔNG TRÍ 

292.   

Đền Đông 

Trường 

 

 

Tổ dân phố Bắc 

Châu 

Lịch sử- 

văn hóa 

-  

Đền thờ Đông Trinh thái giám thượng thượng đẳng 

thần, năm 1968 đền bị trúng bom cháy hết toàn bộ. Năm 

2018 đền được xây dụng lại vị trí củ khang trang, không 

gian thờ tựu giữa thờ Thành hoàng làng Đông Trinh thái 

giám ở gian giữa, bên tả thờ Đức Thánh Trần, bên hữu 

thờ Chế thắng phu nhân. Vào ngày giỗ của Thành hoàng 

12/8 A/L có lễ hát sắc bùa của Hội người cao tuổi diễn 

ra ở đền. 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh sách 

xếp hạng di tích 

 

293.  Đền Thờ Thành 

Hoàng 

Tổ dân phố Phúc 

Thành 3 

Lịch sử- 

văn hóa 

- Đền thờ ông Cụ Chánh tổng tên thật là Bùi Thanh, quê 

quán thôn Hải Thanh củ, nay là TDP Phúc Thành, có 

công thành lập nên làng Nhân Hậu, đưa vua phong là 

Chánh tổng 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh sách 

xếp hạng di tích 
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294.  Đền thờ Thành 

hoàng 

Tổ dân phố Phúc 

Thành 1 

Lịch sử- 

văn hóa 

-  

- Thờ thành hoàng làng tên cụ Mai Giảng 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh sách 

xếp hạng di tích 

 

 

295.  Đền Ngọc 

Đồng 

Tổ dân phố Hải 

Phong 1 

 

 

Lịch sử- 

văn hóa 

-  

- Thờ thần cao các mạc sơn 

-   

Đủ điều kiện đưa 

vào danh sách 

xếp hạng di tích 

 

55. PHƯỜNG TRẦN PHÚ 

296.  Đền Chàng 

Học 

Tổ dân phố Hải 

Thanh 1 

Lịch sử- 

văn hóa 

Thờ hợp tự: 

-Thờ vị Đương cảnh Thành Hoàng triều Lê Thượng 

Thượng Thượng Đẳng Thần 

-Thờ Thần tổ các dòng họ trong làng ( xưa) 

-Thờ Nhị Lang Long Vương Thế Tổ 

- Thờ thần tổ các dòng họ và 

Thờ  linh hồn các liệt sỹ trong làng xưa 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh sách 

xếp hạng di tích 

 

  Trước có sắc 

phong, sau đền 

bị hỏng nên bị 

thất lạc 

 hiện còn Văn 

cúng  

297.  Đền Hai voi Tổ dân phố Tiền 

Tiến  

Lịch sử- 

văn hóa 

Thờ thành hoàng làng Tân tiến 

 Phối thờ Thánh mẫu, cần tìm hiểu và bổ sung thêm 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh sách 

được xếp hạng di 

tích 

 Sắc phong bị 

hỏng, còn văn 

cúng tư liệu 

298.  Miếu Cả Tổ dân phố Tiền 

Tiến 

Lịch sử- 

văn hóa 

-Thờ  thành hoàng làng 

-Thờ hai quan văn Nguyễn Phổ tú tài, trần Côn hàn lâm 

-Thờ 2 quan võ;  Trần Húy Kim Quang, Nguyễn Húy 

Mạnh Dật 

-Thờ 5 vị Thủy tổ của làng. cần bổ sung tư liệu để đưa 

vào danh mục xếp hạng di tích 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh sách 

được xếp hạng di 

tích 

 trước đây có 

rất nhiều sắc 

phong và văn 

bằng chữ hán. 

hiện nay thất 

lạc.  

299.  Miếu Cố Trưng Tổ dân phố 

Quyết Tiến 

 

Lịch sử- 

văn hóa 

Thờ ông Nguyễn Trọng Vàng húy danh Nguyễn 

Trường, được phong thiên triều chỉ huy sứ.  suy tôn 

thành hoàng làng 

 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh sách 

được xếp hạng di 

tích 
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300.   Nhà thờ 

Trương 

Nghiêm 

Tổ dân phố Liên 

Thanh 

Lịch sử- 

văn hóa 

 Thờ ông Trương Nghiêm người xã  Đồng Môn, huyện 

Thạch Hà, là quan tùy Ưu Binh được tặng chức Tả Đô 

Đốc - đặc tiến phụ quốc Thượng Tướng Quân. 

 Hiện tại di tích còn lưu giữ 2 sắc phong niên hiệu Cảnh 

hưng thứ 2 (1741) và Cảnh hưng thứ 34 (1773) 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh sách 

được xếp hạng di 

tích 

2 sắc phong 

cảnh hưng , gia 

phả chữ hán 

301.  Nhà thờ họ 

Trần Hậu (Trần 

Kim Hoa) 

Tổ dân phố Tiến 

Giang 

Lịch sử- 

văn hóa 

 Thờ ông Trần Kim Hoa là thủy tổ đời thứ 2 dòng họ 

trần Hậu, ở Đồng Môn. Là Quan võ có công lao trong 

sự nghiệp phụng sự nhà Lê, nên nhiều lần được ban sắc 

phong 

Đủ điều kiện 

Đưa vào danh 

sách được xếp 

hạng di tích 

  Hiện còn 2 sắc 

phong thờ 

Nguyễn và các 

văn bằng chữ 

hán, gia phả 

chữ Hán 

56. XÃ THIÊN CẦM 

 

302.  Nhà Bia chứng 

tích chiến tranh 

 Thôn Xuân 

Nam  

Lịch sử- 

văn hóa 

Bia chứng tích trận càn Cẩm Nhượng là Nhà bia lịch sử 

được xây dựng tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, 

Hà Tĩnh để tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong trận càn 

của địch vào năm 1953, ghi dấu sự kiện lịch sử quan 

trọng, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ và là nơi 

giáo dục truyền thống cách mạng. Nhà bia này khánh 

thành vào tháng 9/2023, tưởng nhớ 20 liệt sĩ và 83 

thương binh, là địa điểm ý nghĩa để người dân và du 

khách đến thăm viếng.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

cấp  

Có bia đá 

303.   Đền Thờ  

Cương Khấu 

Thôn Liên 

Thanh 

Lịch sử- 

văn hóa 

Thờ Quốc Công Cương Khấu (Nguyễn Xí) Cương 

Quốc Công Nguyễn Xí (1397-1465) là danh tướng, đại 

thần kiệt xuất nhà Hậu Lê, tham gia Khởi nghĩa Lam 

Sơn từ đầu, lập nhiều chiến công lớn, được phong nhiều 

tước vị, ban quốc tính (họ Lê), phục vụ 4 triều vua, phụ 

chính hai vua (Thái Tông, Nhân Tông) và là nhân vật 

chủ chốt đưa Lê Thánh Tông lên ngôi, mở ra thời kỳ 

thịnh vượng. Ông là "người hai lần khai quốc", được 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

cấp  

 Sắc Phong  

Khải định 28( 

1924) 
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truy tặng Thái sư Cương Quốc Công và có lăng mộ, đền 

thờ tại quê nhà Nghệ An.  

 Có 1 đạo sắc thời Nguyễn, niên hiệu  Vua Khải Định ( 

1924) 

57. PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 

304.  Đình Trung 

 ( Đình Hát) 

 

TDP  Văn Bình 

Lịch sử- 

văn hóa 

- Đền hợp Tự .  

- Thờ Hội đồng Bản cảnh Thành hoàng làng  

- Thờ  thần Cao các Mạc Sơn 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

cấp  

 

305.   Nhà Thờ 

Nguyễn Danh 

Dương-   

dòng họ 

Nguyễn Hữu 

 

Tổ dân phố Văn 

Minh 

Lịch sử- 

văn hóa 

 Thờ ông Nguyễn Danh Dương người xã Đại Nại, 

huyện  Thạch Hà, đội trưởng  quân doanh trấn Nính theo 

Quan Tống Lĩnh đạo Nghệ An là đại tư dồ Đoan Quân 

Công tiến đánh Ninh Trấn. lập công lớn được vua cấp 3 

sắc thời Lê -  Niên hiệu Cảnh Hưng năm 1771,, 1778,  

1783 

 Đủ điều kiện 

đưa vào danh 

mục xếp hạng di 

tích cấp  

 3 đạo sắc thời 

cảnh hưng, gia 

phả dòng họ 

306.   Nhà thờ Họ Hồ   

Tổ dân phố 3 

 

 

Lịch sử- 

văn hóa 

 Thờ  tiên  tổ dòng  họ Hồ và nhân vật Hồ Tôn Trinh 

người con dòng Họ (bút danh Hoàng Trinh) là 

một Giáo sư, Viện sĩ danh tiếng người Việt Nam, 

chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu văn học, nhà ký hiệu 

học, và nhà lý luận văn học. Ông là một trí thức lớn, có 

nhiều đóng góp quan trọng cho Viện Văn học Việt Nam, 

được biết đến với các công trình nghiên cứu sâu sắc về 

văn học phương Tây và văn hóa dân tộc, đồng thời là 

một người thầy đáng kính và có tầm ảnh hưởng quốc 

tế.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh mục 

xếp hạng di tích 

cấp  

Gia phả dòng 

họ Hồ 

 Hồ sơ hội thảo 

Về Viện Sỹ Hồ 

Tôn Trinh 

58. XÃ KỲ HOA 

 

307.  Đền  Làng 

Long Hoa 

 Thôn Xuân Dục Lịch sử- 

văn hóa 

Đền Long Hoa thờ Điện Quận Công Phạm Hoành, một 

võ quan thời Lê – Trịnh. Hiện đền thờ thêm phật Tam 

bảo, hội đồng bản cảnh thành hoàng, thờ 5 vị Đức hầu 

xưa vốn là thuộc dưới quyền của Điện quận công. 

Đủ điều kiện đưa 

vào danh sách 

được xếp hạng 
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308.  Đền  làng Nhân  

Hậu 

 Thôn  Hoa Tân Lịch sử- 

văn hóa 

Đền làng Nhân Hậu thờ Lê Thập Thiên một vị quan võ 

dưới thời Lê – Trịnh làm Thành hoàng làng, hiện tư liệu 

về ngài hiện không còn nhưng theo truyền ngôn ngài có 

công trong việc chiêu dân lập ra làng Nhân Hậu, để ổn 

định cuộc sống cho nhân dân ngài đã đứng ra tổ chức 

khai khẩn đất đai để canh tác. Khi mất nhân dân nhớ ơn 

lập đền thờ phụng. Hiện trong khuôn viên đền còn có 

phần lăng  mộ của ngài.  

Đủ điều kiện đưa 

vào danh sách 

được xếp hạng 
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